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Phỏng vấn ngày 16 tháng 9 năm 2009 tại Hà Nội 

Người thực hiện phỏng vấn: Đào Thế Đức
Cháu là làm cho Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, thì chúng cháu là có cái chương trình là đi tìm gặp các nhân chứng đã tham gia công tác trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ 45 đến 54 để hỏi về làm một cái gọi là cơ sở dữ liệu cho cái việc nghiên cứu thời kỳ kháng chiến chống Pháp?
Nói cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì ước lệ là cái giai đoạn nào.
Là từ 45 đến 54?
45 - 54.
Vâng, tức là kể từ lúc mình giành chính quyền cho đến sau cái Điện Biên Phủ.
Nếu mà thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì, nếu thời kỳ chống Pháp thì tôi nghĩ là 19 tháng 12 năm 46 ta đánh nhau với Pháp, thế chứ còn từ 45 cho đến bấy giờ đấy là thời kỳ đó là mới cướp chính quyền.
Đấy thì chúng cháu là quan tâm cả đến những cái vấn đề gọi là xây dựng chính quyền mới rồi bầu cử Quốc hội rồi tất cả những công việc sau khi mình thành lập cái chính quyền đấy?
Nếu bây giờ anh phải hỏi cả những cái đó thì tôi nghĩ rằng là anh ở bên lịch sử thì anh cũng nhiều lắm về lịch sử gì phải hỏi tôi.
Thực ra thì cái gọi là lịch sử chung thì là họ cũng đã viết nhiều rồi, nhưng bây giờ là người ta quan tâm nhiều đến cái lịch sử cá nhân, tức là từng cái câu chuyện kể của từng người riêng biệt, vì mỗi người đảm trách một cái công việc khác nhau, thì lịch sử của mình từ trước đến nay thì chủ yếu là lịch sử quân sự là chính, chứ không còn có những cái mảng như kinh tế, chính trị, giáo dục các thứ, thì là thông tin nó không có đầy đủ, muốn tìm đến các bác đã từng sống qua cái thời đó.
Tại sao lại, ai giới thiệu anh với tôi.
À có bà Bội Hoàn đấy rồi ông Ưng Ân thì ông ấy có giới thiệu thì có biết là bác đã từng tham gia trong cái Đội Tuyên truyền xung phong ở Trung Bộ trước đây, đấy?
Như thế thì...
Thì đấy cũng là một công việc sau khi mình thành lập chính quyền mới, đấy, thì chúng cháu muốn hỏi những cái chuyện đó, chứ còn lịch sử Việt Nam thì in nhiều rồi nhưng mà phần lớn là các chiến dịch, phần lớn là đánh nhau chứ còn không có những cái hoạt động khác, trong khi thì là cả cái giai đoạn dài như thế thì không phải chỉ có đánh nhau không, đấy, thì nó hơi bị thiếu sót.
Tức là tôi sợ là cái đó tôi không đạt yêu cầu cho anh hỏi đâu. Thì thế này, chuyện chống Nhật thì đã có, từ chống Nhật cho đến khi mà Pháp đánh Nhật, Pháp đánh đổ Nhật tháng 3 năm 45 đấy, thì cho đến ngày cách mạng thì lúc đó là thời kỳ tôi là theo Mặt trận Việt Minh bí mật, thế thì là, à cái thời kỳ đó đấy thì thanh niên của chúng tôi thì phần nhiều là đi rải truyền đơn, viết khẩu  hiệu, thế rồi thì đi tuyên truyền tổ chức những các cái đi dã ngoại đấy.
Bác cho cháu hỏi là lúc mà Nhật đảo chính thì bác đang ở đâu?
Tôi lúc bấy giờ ở Thanh Hóa.
À ở Thanh Hóa à?
Ở Thanh Hóa, ở Thanh Hóa, thì là có người bảo như thế là bây giờ là độc lập rồi, tôi cũng giải thích bảo độc lập gì đâu, trước đây là thằng Pháp bây giờ là thằng Nhật chứ làm gì mà độc lập, hồi tôi cũng là ở Việt Minh rồi mà, tôi hoạt động từ năm 44 cơ.
À tức là 44 là bác đã tham gia vào Việt Minh rồi?
Tôi đã 44 rồi, năm 44 rồi, thế nhưng mà quê tôi là có một cái, số thanh niên ở quê tôi là mở một cái lò rèn, có mở một cái lò rèn để đánh dao đánh kiếm, cho đến khi mà anh Sáu đấy, không biết bấy giờ là cái gì Sáu về sau này đấy thì anh ấy về lấy cái lò rèn đấy đi chiến khu, thì là hiện nay những cái tài liệu nói về quê tôi có cái lò rèn đó, hiện nay bọn tôi vẫn có.
Cái lò rèn đó nằm ở khu vực nào bác?
Cái đó nằm ở số nhà 7 phố Nhà Thương Thanh Hóa, số nhà 7 phố Nhà Thương Thanh Hóa, mà tôi là chịu trách nhiệm với là anh Giá, thì những cái anh này bây giờ không biết là đi đâu cả, anh Giá với một anh nữa. Thế thì cái lò rèn này thì là anh ấy về nhận cái lò rèn đấy để đưa đi chiến khu thì tôi ngờ ngợ, mãi về sau này tôi mới nhớ ra trước cái anh đấy là người làm ở bệnh viện Thanh Hóa, anh đem lên chiến khu.
Hồi đó chiến khu của mình là chiến khu nào?
Là chiến khu Ngọc Trạo.
Ngọc Trạo đấy?
Anh Lê Tất Đắc là về sau này là Bộ trưởng Bộ Thương binh xã hội, anh ấy rất biết tôi, anh chết rồi.
Bác Đắc là Chủ tịch đầu tiên đấy chứ ạ?
Ông Chủ tịch, Chủ tịch của, à ông là Bộ trưởng của Bộ Thương binh xã hội, còn anh, anh Sáu thì lúc bấy giờ anh ấy là Chủ tịch đầu tiên của thị xã Thanh Hóa, thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ là thị xã chứ chưa phải là tỉnh, đường sá thì nó còn vắng, ít người thôi, có chỗ nhiều đường là lấp đá đấy chứ chưa phải là đường rải nhựa.
Bác thế là quê gốc bác là ở đâu?
Tôi thì ở đảo Cát Bà.
Ồ quê gốc thế là ở đảo Cát Bà?
Tôi quê ở đảo Cát Bà, đảo Cát Bà, Hải Phòng, thế nhưng mà tôi thì lại ở Thanh Hóa lâu lắm, tôi ở, tôi ở.
Thế thì nhà mình là chuyển về Thanh Hóa từ lúc nào?
Tôi ở Thanh Hóa từ năm tôi cắp sách đi học từ lớp Ăng mác tanh cơ, tức là từ lớp năm của Pháp ngày xưa đấy, lúc bấy giờ.
Tức là do gia đình nhà mình chuyển vào Thanh Hóa?
Bố tôi trước là làm việc ở ngoài này, về sau thì về Thanh Hóa.
Hồi đó thì cụ làm gì bác?
Ông cụ tôi lúc đấy là làm về ngành kiểm lâm, về Thanh Hóa, thế thì tôi ở Thanh Hóa lâu lắm. Thế đến khi cái lò rèn nó được lấy đi rồi đấy thì chúng tôi cũng chỉ là hoạt động bình thường theo kiểu đi tuyên truyền, báo chí tuyên truyền đấy, thế cho đến ngày Cách mạng tháng Tám đấy thì lúc bấy giờ thì được phân công cướp chính quyền thì đơn giản là thanh niên mà tham gia lúc bấy giờ thì ở thị xã thì nó khác với lại ở các khu, chiến khu họ về. Thế thì chúng tôi chỉ được phân công, tôi là ở gần cái Nhà máy đèn Thanh Hóa nên được phân công là gác, đứng gác ở cái phía Nhà máy đèn Thanh Hóa, thế còn thì mỗi một người mỗi nơi, cho đến lúc khi cướp chính quyền thì đi biểu tình, nhưng mà tôi còn nhớ có một lần như thế này, cái năm đấy là ông Xuân Diệu đấy, ông vào Thanh Hóa thì là tập trung nhau lại đấy rồi thì để tuyên truyền cho Trần Trọng Kim, giương lá cờ vàng lên, cờ vàng lên, thế, giương lá cờ vàng lên, mà thanh niên chúng tôi thì lúc bấy giờ hô đả đảo Trần Trọng Kim, nhưng mà rất tiếc rằng chẳng ai hô cả, là vì chúng tôi cũng không hiểu là lúc bấy giờ là chủ trương cho rằng là phải hô để đả đảo ông Trần Trọng Kim nhưng mà cũng không nghĩ đến cái chuyện là nó cướp chính quyền lúc bấy giờ hay không thì chúng tôi không nghĩ đến cái chuyện đấy nữa, vì chúng tôi đang ngây thơ lắm, chúng tôi mới 18 tuổi thôi.
Nhưng mà cái việc mà bảo là hô đả đảo Trần Trọng Kim là Việt Minh xui mình à?
Ừ, lúc bấy giờ là anh em Việt Minh đấy, những cái thanh niên mà Việt Minh đi dự những cái cuộc mít tinh to lắm, ở sân vận động của thành phố, à của thị xã Thanh Hóa, sân vận động.
À ông Xuân Diệu là trưởng cái đoàn đó?
Ông ấy vào đấy, cái kiểu vào đấy để đi tuyên truyền cho Trần Trọng Kim mà lúc đó tôi nhớ là cái cờ vàng đấy. Thế nhưng mà sau đó thì cái đoàn đấy đi đấy thì Nhật nó theo tôi, nó theo tôi, vì lúc bấy giờ thì là chúng tôi có một cái tổ chức lúc đấy ở cái hàng cà phê gọi là hàng cà phê Quê Hương, đấy là cái chỗ đó để mà tập hợp anh em thanh niên để mà trao đổi nói chuyện này chuyện khác, bàn tán này khác. Thế tôi còn nhớ là cả cái thời kỳ đó còn được người ta hướng dẫn, các đồng chí hướng dẫn cho học tập về hai phe bốn mẫu thuẫn vân vân, thì lúc bấy giờ là học ở đấy mà, cũng được học đấy.
Trước, trước khi mà giành chính quyền đấy?
Trước, ờ trước khi giành chính quyền đấy, thế chúng tôi đã đi học, đã có những cái đấy.
Hai phe hồi đó là tính là những phe nào?
Học Việt Minh đấy, chúng tôi là Việt Minh hết đấy. Cái anh đó ở Hà Nội về đấy thì anh đấy là tập trung lại, thanh niên chúng tôi là, gọi là để mà lên lớp, hồi đấy là để nói hai phe bốn mâu thuẫn là để nói đến Việt Minh vân vân lúc bấy giờ.
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Hồi đó hai phe là có những phe nào bác nhờ?
Phe Mỹ là đế quốc và ta là phe dân chủ. Bốn mâu thuẫn đấy thì là mâu thuẫn giữa đế quốc với là dân chủ, rồi thì, lúc bấy giờ là công nhân với lại, giai cấp công nhân với lại, công nhân mâu thuẫn với lại đế quốc, tôi bây giờ lâu ngày tôi không nhớ, nghĩa là lúc bấy giờ học cái chuyện đó là đấy.
À cái người dạy là từ Hà Nội vào à?
Từ Hà Nội vào.
Ông đấy tên là gì bác nhờ, bác có nhớ không?
Cái anh đó là Lê Kính Hưng.
Lê Kính Hưng ạ?
Lê Kính Hưng, ừ, Lê Kính Hưng, bấy giờ tôi còn học, tôi nhớ lúc bấy giờ là còn những cái chuyện  như thế. Thế đến, thế sau rồi là lúc cướp chính quyền rồi thì chúng tôi cũng đi mít tinh, rồi hướng dẫn cho các cái đoàn của các cái đoàn thể ở các huyện người ta về, về đến thị xã Thanh Hóa thì tập trung ở đâu, thế thì do thanh niên chúng tôi, thanh niên ở Thanh Hóa là hướng dẫn cho các cái đoàn đấy tập trung để đi làm mít tinh, thì là làm những cái việc như thế.
Trong số thanh niên của bác thì đã có ai vào Đảng lúc đó chưa?
Lúc bấy giờ chưa ai vào Đảng cả, chưa ai vào Đảng, vẫn, vẫn thanh niên 18, 19 tuổi thôi mà.
Tức là thành viên của Việt Minh đấy?
Ừ, chỉ là của Việt Minh thôi, lúc tôi nhớ rằng là tổ chức Việt Minh có đi Sầm Sơn, thế thì rồi là anh em thức khuya dậy rồi thì là đút những cái truyền đơn vào túi tất cả những anh em, sáng mai anh nào giở túi ra cũng thấy truyền đơn, truyền đơn. Thế còn đi dán khẩu hiệu về chống đế quốc, à chống Nhật này khác đấy thì là dán ở chỗ các cái bốt xăng, rồi dán ở chỗ chợ, rồi dán ở chỗ nhà xi nê ma Thanh Hóa đấy, dán ở cột nhà xi nê ma Thanh Hóa. Thế tôi nhớ là tôi mở cái lò rèn đó thì bị Nhật nó theo dõi là vì thế này, cả cái tường của chúng tôi ở ngoài này đề chữ Thiết Quan, nghĩa là dán chữ đỏ đấy, Thiết Quan, cái, cái lò rèn đấy.
Tên cái lò rèn đấy?
Cửa hàng sửa chữa Thiết Quan. Thế thì không ngờ rằng tôi cũng có một anh bạn học thì hắn ta lại, ở cái thời kỳ đó thì hắn ta lại vào cái tổ chức của mật thám của Pháp, mật thám của Pháp, lúc đấy chưa nhá, chưa đảo chính đấy, thì nó đưa, đưa đến một cái, nó đưa đến cho chúng tôi một cái máy in Ra ming tông, máy đánh máy Ra ming tông để chữa, nhưng mà lúc khi mà đảo chính rồi đấy thì tôi mới, thằng này nó cũng thật thà, nó là bạn học mà, thế tôi mới hỏi nó thế mày vào đấy thì mày làm những cái gì cái gì, thì nó bảo là, nó cũng tuyên truyền nó bảo là chẳng hạn là ví dụ như cái máy nước ở trước cửa nhà ông kia kìa, thế có vụ đánh nhau xô xát ở đó thì điều tra xem nó là như thế nào, đấy cái thằng đấy, nó nói thật thế. Về sau tôi thấy đảo chính rồi thì cái chuyện này chuyện khác thì lại lấy cái lò rèn đi thì tôi cũng đang giả cho cái thằng này, giả cho, cho cái thằng này, cho cái thằng ở sở mật thám đấy, thành ra tôi cũng biết thế nhưng sau này không biết nó đi đâu rồi, đấy, nó có những cái chuyện như thế, lúc bấy giờ chúng tôi hoạt động thì nó có những cái chuyện như thế. Thế đến khi mà cách mạng rồi, rồi thì quần chúng mít tinh thì luôn luôn có những cuộc mít tinh, đấy luôn luôn có hoặc là họp của ở các nơi, thế là nhiều, nhiều cuộc họp.
Cháu muốn hỏi là lúc bác làm cái lò rèn đấy thì là mình rèn xong vũ khí rồi thì mình chuyển đi đâu, hay là mình phát cho thanh niên?
Đấy anh Sáu đấy, anh Sáu là sau này là Chủ tịch của thị xã Thanh Hóa đấy, là cái người đến lấy cái lò rèn đó, lúc bấy giờ thì tôi chưa biết anh, nhưng tôi thấy ngợ ngợ là vì anh ấy trước đây đấy là Anh xéc ni ê đờ lô răng noa, đấy, nó như thế, nhưng khi anh ấy về thì anh ấy để râu rồi tay cầm cặp, đội nón đây này, rất là nhà quê, đến nhận cái lò rèn. Thế mãi sau tôi ngợ ngợ là vì anh ấy ở bệnh viện Thanh Hóa thì chúng tôi lúc đấy là học sinh đã được ở Thanh Hóa, ở bệnh viện Thanh Hóa người ta đến người ta khám chữa răng này, mắt mũi này, thì tôi nhận được ra anh ấy, là lúc đấy tôi nhận được anh Sáu, thì anh Sáu về sau này anh ấy làm Chủ tịch thị xã Thanh Hóa.
À làm Chủ tịch?
Thị xã Thanh Hóa, thế thì đó là anh Sáu.
Thế bác làm ở cái lò rèn đấy được bao nhiêu lâu, mấy tháng?
Lúc bấy giờ là, lò rèn lúc bấy giờ cũng phải độ sáu, bảy tháng đấy.
Tức là từ sau khi Nhật đảo chính đấy?
Trước đảo chính đã có rồi đấy.
À đã có rồi à?
Trước đảo chính thì nó có rồi, có rồi, sau khi đến đảo chính đấy thì được anh Sáu về lấy cái đó, cái lò rèn đi, thì sau này thì mới biết là lấy lên chiến khu Ngọc Trạo, thì tôi biết rằng là khi anh, người ta đưa cho tôi giấy tờ để kê khai, bấy giờ tôi ở Hà Nội này, tí nữa sau tôi sẽ nói cái đó, lúc bấy giờ tôi ở Hà Nội thì người ta đưa cho tôi giấy tờ là kê khai trước Cách mạng tháng Tám làm gì, trước đây vân vân, người nọ người kia, kê khai phức tạp lắm, thì tôi bảo tôi là nghèo, tôi ở Hà Nội này, thế thì những cái người làm việc để mà tiếp cận với tôi thì tôi chả thấy còn ai cả, thành ra tôi mất mất cái chỗ lão thành cách mạng, tôi chỉ được công nhận là tiền khởi nghĩa thôi chứ tôi mất cái, cái, thời kỳ đó là . Thế trong lý lịch của tôi thì có đề là 44, nhưng là vì chúng tôi không ai chứng nhận cho tôi thành ra tôi mất cái đó, nên người ta bảo thôi, đã thế anh phải nhận cái hoạt động từ năm 45 thôi, chứ không nhận là 44, vì không ai chứng nhận cả, mặc dù trong lý lịch của tôi có đề chữ, có chữ bốn to to đấy, đấy nói chuyện như thế. Thế thì sau đó thì thanh niên Thanh Hóa lúc bấy giờ nó thành lập ra những cái đoàn, lúc bấy giờ gọi là Thanh niên Cứu quốc, đấy, lúc bấy giờ thành lập ra cái đoàn Cứu quốc, thì là có những cái hoạt động bầu bán ra Ban chấp hành, xong rồi tổ chức cho anh em đi tuyên truyền, thì tôi nhớ là có các cái đoạn đó, nhưng mà khi mà do đảo chính xong rồi đấy thì phải nói rằng là thanh niên có một số tức là không phải là Việt Minh đấy, nó không phải là Việt Minh đấy thì nó hầu như nó hoang mang, có những người nói rằng là thế là độc lập rồi, nhưng mà tôi là vì Việt Minh nên là tôi hiểu rằng Việt Minh thế chẳng qua là thằng Tây, thằng Nhật chẳng qua là thay thằng Pháp, nó độc lập gì, độc lập gì, thì đó là cái lúc mà năm, lúc mà đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 đấy thì tôi đã giải thích cho người ta là như thế rồi, thế thì từ đó cho đến cái lúc mà.
Cái lúc mà Xuân Diệu đi vào đó là đi một mình hay cũng là một đoàn đông?
Là sau cái, sau cái khi, sau cái cuộc đảo chính, thì chúng tôi là đi mít tinh để mà ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim.
Cái đó là ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim?
Ờ, Trần Trọng Kim, thì tôi nhớ là trong cái đoàn đến để mà diễn thuyết mà lên kỳ đài tức là nói đấy, tuyên truyền đấy thì có ông Xuân Diệu, tôi nhớ là như thế.
Còn những người khác không hay là chỉ một mình ông ấy thôi?
Ối nhiều chứ, đợt đấy là cả một cái đoàn đi tuyên truyền mà, nó đi là từ Thanh Hóa vào đến Huế, đi tuyên truyền, nhưng tôi chỉ nhớ là ở đấy.
Hồi đó thanh niên mà theo cái Chính phủ Trần Trọng Kim thì có đông không?
Úi trời nó cả một cái sân vận động chứ, cả một sân vận động.
Tức là Việt Minh là ít hơn?
Ừ, trong cái số đó để mà, mà đi mít tinh đấy thì nó huy động nhiều lắm, dân chúng là người ta đi nhiều lắm. Nhưng mà trong cái cuộc mít tinh đấy thì Việt Minh ta chủ trương là hô đả đảo Trần Trọng Kim, thế nhưng mà lác đác một số anh em ở Thanh Hóa, thị xã Thanh Hóa là cả một cái sân vận động to tướng đấy thì hô đây là cuối cùng là đầu kia, đầu nọ thì nó có tác dụng gì lớn lắm đâu, đấy, nó ít quá, không tác dụng gì, nhưng mà sau đó đi đấy, thì cái đoàn đó là đi biểu tình, đi dẫn đi tất cả các đường phố, thế thì tôi là biết được cái chuyện đó là tôi là đi là sau cùng, đi sau cùng tôi để ý thì cái thằng Nhật là nó theo dõi mình ở cái chỗ mà hiệu cà phê Quê Hương đấy, nó vẫn theo dõi tôi đấy, thì nó vẫn đi sau, đấy, sau tôi đi chậm lại thì nó lại đi xe đạp, cái thằng nó đi xe đạp, nó đi xe đạp thì nó.
Người Nhật à?
Người Nhật, thằng Nhật chứ, nó sĩ quan Nhật mà, sĩ quan Nhật, đấy, nó đi, nó đi theo, lúc bấy giờ chính phủ, chính phủ Trần Trọng Kim thì nó là của Nhật rồi, thế nó đi theo sau rồi tôi cũng chuồn mất, nó cũng chả làm gì được. Thế mấy hôm sau thì có những cái cuộc là dân của nó tổ chức những cái gì thì lúc bấy giờ không nhớ được nhưng mà tôi vẫn thấy nó lác đác nó vẫn đi cái xe đạp, cái thằng sĩ quan Nhật đấy, đấy, cho đến chờ đến ngày Cách mạng tháng Tám thì nổ ra Cách mạng tháng Tám.
Khi đó cái tổ chức Thanh niên của Phan Anh đấy ở Huế, à ở Thanh Hóa thì có mạnh không?
Không, lúc bấy giờ không tham gia cái đó, tôi không tham gia cái đó nhưng mà nói chung đấy thì Thanh Hóa là đều có tham gia trong đấy cả, nó huy động đi thì đi thôi chứ nó cũng không nghĩ nó là của Chính phủ Trần Trọng Kim, toàn dân lúc bấy giờ là đều huy động đi mít tinh, à là đi, lúc bấy giờ gọi là đi họp gì đấy, lúc bấy giờ chưa gọi là mít tinh đâu, thế là nó huy động đi thì dân phố dân làng cũng đều đi cả, các phố thanh niên đều đi cả, thế chứ ai là, là trùm, là Bí thư Thanh niên của Trần Trọng Kim đấy thì cũng không biết ai là ai cả, vì tôi theo Việt Minh mà.
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À mình cũng không biết à?
Cũng không biết, thế chỉ có cái là Việt Minh mình tổ chức hô đả đảo Trần Trọng Kim trong cái buổi mít tinh đấy mà do Xuân Diệu đấy là đứng ra để mà tuyên bố là khai mạc rồi thì tuyên truyền, thế thì tôi nhớ là có ông Xuân Diệu và có cái lá cờ vàng là lên đấy, thì đó là cái chuyện buổi mít tinh nó như thế. Thế còn sau này thì khi cướp chính quyền thì làm cái chuyện là hướng dẫn cho các đoàn biểu tình ở các huyện đấy là họ về để tập trung vào làm mít tinh, thế về sau đó thì...
Cái lúc mà mình giành chính quyền đấy, thì cái nhóm Thanh niên của Phan Anh họ có theo mình không hay là họ chống lại?
Thì nó cũng, không lúc bấy giờ là hoàn toàn họ cũng theo, tôi nhớ là ngày hôm sau thì tất cả những người là thanh niên như chúng tôi là Việt Minh đấy, thì được đeo một cái huy hiệu ở đây, được đeo cái huy hiệu.
Huy hiệu gì ạ?
Huy hiệu sao vàng đấy, nó giống như là cái anh ngày xưa gọi là Tự vệ sao vuông đấy, đeo ở đây.
Cái nền hình vuông?
Ừ đấy, sao vàng, có cái huy hiệu đấy, thế là đi biểu tình thì tôi nhớ là có cái anh gọi là, là ở Hà Nội vào đấy, anh ấy dạy học về cái việc là hai phe bốn mâu thuẫn đấy, thế là phe đế quốc và phe dân chủ, đấy, anh ấy là người cầm cái lá cờ đi, thế là chúng tôi đi, đi theo anh đấy, một đoàn thế là đi sau là đi, thì cái số người mà đeo cái đây đấy thì tôi đi ở ngoài đường này những bè bạn, những gia đình họ nhìn thấy bây giờ họ mới biết tôi là Việt Minh, họ cũng là thanh niên cả thôi, thế nhưng mà họ lúc bấy giờ, những người Việt Minh mới có, mới được phát huy hiệu đó.
Lúc đó mới đeo huy hiệu vào?
Những anh chính thức mới được phát cái đó, thế đó là cái chuyện đấy. Thế còn tôi nhớ là có những các cái cuộc biểu tình là cũng đi thì tôi nhớ là có anh Thức, anh Thức cái anh này là nó là Vô vi nam nó là võ Việt Nam, cái anh đấy.
Tên là Thức?
Ừ tên là Thức, cái gì Thức không biết, Vô vi nam, anh Thức, thì anh này tay cầm khẩu súng này, súng lục, lúc đấy thì ngây thơ lắm, cầm cái khẩu súng lục thì lại đi đầu thì là đằng sau là thanh niên cầm cờ rồi là đi, thế thì đi như thế thì trong đấy thì nó là các loại thanh niên, cũng chưa rõ lắm là anh nào là thanh niên của Việt Minh, anh nào là thanh niên của Trần Trọng Kim thì nó cũng chưa rõ lắm, chưa hình thành cái tổ chức đó, thì tôi nhớ là anh đấy là anh Thức, Vô vi nam, thế là anh ấy cầm khẩu súng là đi, đi mít tinh này, đi biểu tình thì đó, nó có nhiều cái đoàn, đấy cái đoàn họ đang đi biểu tình ngoài kia, đoàn đi biểu tình thì nó như thế, thì đó là tình hình lúc bấy giờ ở Thanh Hóa là như thế. Thế cho đến lúc mà, đến năm 46 thì, đến năm 46 thì tôi nhớ là...
Sau khi mình giành chính quyền rồi thì bác tham gia làm việc gì?
Tôi lúc bấy giờ thì cũng là ở Thanh niên.
Làm cán bộ Thanh niên?
Vẫn cứ ở Thanh niên, thế thì, lúc bấy giờ thì thanh niên thì nó cũng chưa hẳn là có công ăn việc làm này khác hay là có công việc để phân công để làm cái việc này việc khác thì nó cũng đang còn buổi sơ khai của cách mạng, mình mới thành lập một cái đoàn như thế, thanh niên thì nó chưa có đường hướng cho lắm, chưa rõ lắm.
Mình có những hoạt động gì là chủ yếu?
Thì khi nào mà có, khi nào lệnh của trên có ý kiến gì đó về thì lúc bấy giờ mới huy động thanh niên, huy động anh em thanh niên đi thôi.
Thế còn hàng ngày thì bác có phải đi làm hay là đi...?
Không tôi không đi làm, lúc đấy tôi mới có 18 tuổi, đang ở nhà ăn nhờ bố mẹ, ăn nhờ bố mẹ thôi, đi học mà, tôi học đến lúc Cách mạng tháng Tám thì thôi đấy.
Trước đó là bác học đến lớp mấy rồi?
Tôi học đến năm thứ tư không thi Đíp lôm là vì Cách mạng tháng Tám nó nổ ra không thi nữa.
À chưa, chưa kịp thi?
Học Đíp lôm đấy, thế thì sau đó thì đến tháng 3 năm 46 đấy thì tôi tham gia cái Thanh niên xung phong.
Trước đó là bác có tham gia cái việc vận động đi bầu cử Quốc hội lần đầu tiên không?
À, cái bầu cử Quốc hội đấy thì cái đó lại, cái, cái năm đấy thì sau Cách mạng tháng Tám, đúng rồi, sau cách mạng thì tôi lại có một cái như thế này, tôi bầu cử Quốc hội ở Đà Nẵng, và tôi lại là đại biểu cho thanh niên miền Bắc tham gia vào cái tổ chức bầu cử ở, ở Quảng Nam Đà Nẵng.
Ở Đà Nẵng?
Đấy, tôi còn nhớ đến như thế, tôi có một cái đi Nam, tôi đi như vậy thì, khi mà tôi đi Cách mạng tháng Tám rồi thì tôi có đi, sau đó thì tôi có đi vào thì cứ tính từng ngày từng ngày từng ngày, vào Huế vào nọ kia, đi rất nhiều, cứ đi theo.
Hồi đó mình đi theo đoàn đấy thì là ai cử mình đi?
Tôi đi lúc bấy giờ đấy là đi theo một cái đoàn tuyên truyền văn nghệ mà lúc bấy giờ là có ông nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, đấy, ông đấy là ông Khoát, anh Đào Từ là người Campuchia, anh Văn Trung là nhạc sĩ, anh Bùi Công Kỳ là nhạc sĩ mà hát cái bài Nắng Ba Đình, mà anh Kỳ đấy là hát cái bài Hồn Việt Nam ở Nam Định mà bị Nhật nó lên nó bắt cho, thì anh ấy chết rồi.
À cái đoàn đó phần lớn là nhạc sĩ?
Ừ nhạc sĩ cái đoàn đó.
Có họa sĩ đi cùng không?
Nó đi biểu diễn, không có họa sĩ, nó đi biểu diễn, thế sau đó thì...
Bác có tham gia hát hò trong đó không?
Có, tôi cũng đi hát, thanh niên thì cũng hát được, thế là hát tàm tạm thôi. Thế đến tháng 3 thì cái đoàn đấy vào đến mặt trận, vào đến Nha Trang, mặt trận trong đấy vỡ, vỡ mặt trận Nha Trang, tôi không phải là Nam tiến, tôi không phải Nam tiến, lúc bấy giờ là thanh niên Nam tiến là khá nhiều rồi, đấy lúc bấy giờ thanh niên đi Nam tiến là khá nhiều, tôi nhớ là có cái cậu đấy là khi mà nó trở về, đấy cái hồi tháng 3 mà nó trở về đấy, vỡ mặt trận Nha Trang rồi thì nó đội cái mũ sắt, một viên đạn bắn đúng vào đầu vỡ đứt một miếng, thì lúc bấy giờ tôi nhớ đấy thanh niên lúc bấy giờ là nó đã theo vào.
Tức cái đoàn văn nghệ của bác là cũng đi theo vào các cái đoàn Nam tiến?
Cũng đi đấy, chúng tôi đi đến đâu thì cái đoàn Nam tiến vào đấy, đi vào đấy, vào, vào đến khi mà vào, chúng tôi vào đến Nha Trang thì, thì vỡ mặt trận Nha Trang này thì chúng tôi quay ra, cái đoàn nhạc sĩ chúng tôi quay ra. Thế đến tháng 3 thì tôi về thì tôi lại hoạt động vẫn lại về Đoàn Thanh niên, thì đến tháng 3 đấy thì là cái đoàn Thanh niên xung phong Việt Minh Trung Bộ bắt đầu nó ra, thì cái đoàn này lúc bấy giờ người ta nói nó là cái Đoàn trinh sát Trung Bộ.
À gọi là Đoàn trinh sát Trung Bộ?
Đoàn Trinh sát Trung Bộ.
Chứ nó không gọi là Tuyên truyền xung phong?
Không, không gọi, Tuyên truyền xung phong là chỉ anh em họ biết thôi, chứ còn những người khác thì nó là Trinh sát Trung Bộ là bởi vì thế này, ở trong đó là có một anh họ Đạo và anh Đào Đình Luận là công an Huế, hai anh này thì lại cũng lại sang học tuyên truyền do ông Dếnh phụ trách, nhưng mà học xong rồi thì lại trở về lại với ngành công an, đi với cái đoàn này ra ngoài Thanh Hóa, đi ra ngoài Thanh Hóa. Ra ngoài Thanh Hóa thì ông Lê Chủ, lúc bấy giờ là ông ấy làm Chủ tịch ở đấy, Chủ tịch Thanh Hóa thì ông giới thiệu khoảng độ 22 anh em thanh niên sang kết hợp với lại Thanh niên xung phong Việt Minh, nhưng mà chúng tôi sang đấy thì là chỉ hiểu đấy là Đoàn Thanh niên trinh sát thôi, là cái ra để mục đích của nó là đi dẹp Việt Nam Quốc dân đảng, à cũng có nói chuyện đấy. À đấy, cái thời kỳ tôi ở đấy thì  lúc bấy giờ đấy là, lúc bấy giờ chưa, chưa, trong từ tháng giêng cho đến tháng 3 thì tôi ra đấy, thì ở Thanh Hóa là nó mọc lên 11 cái trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng, 11 trụ sở, 11 cái trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng này thì, cái trụ sở của nó thì chỉ đơn giản thôi, chẳng hạn như cái nhà, anh vào anh thấy cái nhà thế là có, nó làm một khu đất, thế là nó thằng lính đứng gác đó, có thằng lính đứng gác đấy.
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Có vũ khí đàng hoàng chứ à?
Ờ nó có một cái súng trường của nó thôi, có một thằng đấy, treo cái cờ, cờ của Việt Nam Quốc dân đảng. Thế, thế thì nó có 11 trụ sở nhưng mà cái trụ sở chính của nó là trụ sở của cái, nó là cái nhà gọi là cái nhà, trụ sở của cái Nông giang, bên Nông giang đấy, Re li ép xông đấy, thì cái trụ sở này thì to lắm, mà nó đóng ở đấy, thằng Đặng Trần Hồ là nó đóng ở đấy, Đặng Trần Hồ thì lúc bấy giờ nó là nó đóng ở đấy. Thế còn những cái chỗ khác thì một số thanh niên ở đường phố nó theo bọn này thì tôi nhớ chuyện là thế này này, về sau này các anh khó, cũng nói lung tung lắm rồi thì về các anh sắp xếp, cái thanh niên nó ăn mặc theo kiểu lính, kiểu lính Tây đấy, nhưng mà giày dép mà bó chân này thì lại là theo kiểu Nhật, nó đặc biệt nó đội cái mũ ca lô, ca lô, ca lô Tây nhưng mà khác ở cái chỗ là có cái lưỡi trai.
À ca lô lại có lưỡi trai?
Ờ, cái ca lô của Tây đấy nhưng mà nó lại có cái lưỡi trai, nó cũng súng lục lủng lẳng đấy nó cũng đi ở giữa đường phố này nó quẹt quẹt giày dép này trên đường phố, như thằng Nhật sao thì nó như thế, nó bắt chước nó đi như thế. Cùng một cái thành phố này thì nó ở đây thì tôi ở đây thế chứ nó cũng không sá gì cả, nó cũng là bạn học thôi, nó trước đây là cùng học thôi, cùng trong một đường phố. Thế có những thằng nó đùa mày nọ kia, nó rút súng ra, thế thằng kia bảo đây tao đây, mày cứ bắn đi, vì bạn bè với nhau cả, bảo đây này tao đây mày cứ bắn đi thì lại thôi, cất súng đi, đấy nó như thế kia mà, lúc bấy giờ cái thanh niên lúc bấy giờ giữa thanh niên Việt Minh và thanh niên không Việt Minh và thanh niên của cái bọn mà đi, đi theo Việt Nam Quốc dân đảng đấy thì nó lẫn lộn đấy như thế, nó không có ranh giới đâu cả đâu, thế cái trụ sở của nó thì mình không vào thôi chứ còn thì trụ sở của nó thì là cái cửa hàng thế này này, gỗ ván lúc bấy giờ thì là Thanh Hóa lúc bấy giờ là chưa có cửa sắt cửa xiếc gì, đấy là gỗ ván đấy, gỗ ván.
Cái chỗ Nông giang này là nằm ở đâu bác?
Hả?
Cái chỗ Nông giang là nằm ở đâu?
Nông giang nó nằm ở Cửa Hậu của thành phố Thanh Hóa.
À Cửa Hậu thành phố?
Cái Cửa Hậu, Cửa Hậu Thanh Hóa, nó cái thành Thanh Hóa nó có bốn cửa là Cửa Tiền, Cửa Hậu, Cửa Hữu, thì cái này là nó nằm ở Cửa Hậu, đường đi lên ga, đường lên ga đấy. Thế thì nó, nó, lúc bấy giờ thanh niên nó, nó như bây giờ, nếu như bây giờ ta mà đứng trên quan điểm của thời kỳ này mà nói đấy mà, ta nhìn lại đấy thì nó còn lộn xộn, chẳng có lý tưởng gì cả, sau cái chuyện đó, sau khi đảo chính Nhật rồi thì nó sinh chuyện như vậy, đồng minh đồng miếc cách mạng rồi thì Việt Nam Quốc dân đảng này khác rồi thì Việt Nam Việt Cách, nhiều cái cũng chả hiểu nữa, thì chỉ có anh nào mà được học tập, giả sử như chúng tôi được người ta huấn luyện thì mình đi tập võ, cũng đánh võ rồi thì là lúc bấy giờ cũng hiểu.
11 cái trụ sở đấy là bắt đầu có từ khi mình bầu Quốc hội xong rồi thì mới có cái trụ sở đó?
Không, sau cái ấy chứ, sau cái thời kỳ Nhật đảo chính Pháp, sau cái thời kỳ Nhật đảo chính Pháp.
Trụ sở của Quốc dân đảng đấy?
Quốc dân đảng, sau cái thời kỳ Quốc dân đảng đấy, à sau đảo chính thì dần dần nó mới mọc ra, thế nhưng mà năm 46 thì lúc bấy giờ mới có 11 cái trụ sở của Quốc dân đảng, cái trụ sở của nó thì không phải là nó thiết kế sắt thép gì đâu, nhà ở như thế này thì nó treo cái cờ lên đấy làm, làm trụ sở đấy, thế thôi chứ nó cũng không có ụ đất, ụ cát, chưa gì là ghê gớm lắm. Thế 11 cái trụ sở này thì nó ở các cái đường phố khác nhau, mỗi một đường phố nó có cái trụ sở, thì lúc bấy giờ năm, tháng 3 năm 46 thì cái đoàn Trinh sát Trung Bộ nó ra thì ông Lê Chủ mới giới thiệu cho bên này 22 thanh niên. Thế tôi lại được giới thiệu vào làm việc ở cái tổ chức của anh Dếnh đấy, tôi vào tổ chức cái đội của anh Dếnh, thế còn những anh em khác đấy thì nó phân tán đi ở cái chỗ nào đó thì tôi không rõ, mà tôi là người đi theo cái anh Dếnh thôi, thì đêm, cái đêm hôm ấy thì bây giờ nghĩ lại nó cũng đơn giản, nhưng mà lúc bấy giờ nó là ghê gớm lắm rồi, thì từng đội từng đội một là cũng được phát súng, thì cái trụ sở nó ở đây, đường phố nó ở đây, trong khu đây thì ta lại đi, đi sau này, đi ven bờ ruộng, đi ra phía sau đấy đến đây, đến đây, đấy đến đây thế là phục kích là đứng ở nơi này, đấy, đứng ở đây để bắn vào trụ sở nó, bắn vào trụ sở nó thì cũng chẳng có tiếng súng nào bắn ra, chỉ có mình bắn vào thôi, không thấy nó bắn ra, vì chúng nó cũng không có nhiều súng gì lắm, nó là trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng thật nhưng mà trong đấy thì không phải là cái gì nhiều lắm, cũng chẳng thấy anh nào nó bắn ra. Thế thì bắn xong rồi thì là sáng hôm là chúng tôi đi khảo sát lại thì tường, súng bắn cứ vào tường cứ lỗ lỗ lỗ lỗ thế này này chứ còn cũng chẳng chết ai, mà cũng chả biết nó chạy đi đâu nữa. Thế thì cái hôm đấy, cái đêm hôm đấy là bắn như vậy thì là đánh cùng một lúc 8 giờ, đồng loạt nổ súng 8 giờ tối thì đánh khoảng độ một tiếng thì ta lại rút lui, không ai đuổi theo mà cũng chẳng ai làm gì mình cả.
Cũng không ai bắn lại?
Cũng chẳng ai bắn ra cả, đấy, tôi đánh ở cái trụ sở ngã ba Lò Chum.
Ngã ba Lò Chum?
Lò Chum Thanh Hóa đấy, còn cái trụ sở nữa là ở phố Tịch Điền, phố Tịch Điền, đấy, tôi, tôi nói thế là rất cụ thể đấy, phố Tịch Điền, còn những cái phố khác thì đánh thì, đánh thì tôi cứ nhớ là tôi bảo cái anh thanh niên đấy, anh thanh niên mà lớn tuổi hơn tôi cơ, kìa ông bắn đi, không, không, mình không bắn, mà tôi nhớ là hôm đấy là tôi đã bắn 13 phát đạn, chứ còn anh đấy thì không bắn, anh ấy bảo thôi để tôi ném lựu đạn, ông ấy ném lựu đạn thôi chứ còn ông ấy không bắn, nhưng mà tôi xin lỗi mình đang ít tuổi nhưng mà bắn 13 phát đạn về đau ho (cười), lúc đấy 18 tuổi, súng trường, súng mút cơ tông ngắn đấy mà, hồi xưa khỏe lắm.
À nó giật mạnh?
Ừ nó giật khỏe lắm, thì đó là tôi nhớ những cái chuyện đánh nhau ở đây.
Cái nhóm của bác là có khoảng bao nhiêu người, lúc mà đánh cái đêm hôm đó?
Lúc bấy giờ, lúc bấy giờ là có cả các cái anh, cái đoàn, đoàn gì đấy, tức là cái Đội Thanh niên xung phong đấy thì khoảng độ mươi mười hai người, mười mười hai người, có cả thanh niên khác nữa, có cả thanh niên Thanh Hóa nữa.
Bác đánh cái trận là ở cái chỗ Lò Chum?
Lò Chum.
Thì có khoảng bao nhiêu người đánh ở cái điểm đó?
Cái điểm đấy độ 12 người.
12 người?
12 người, tôi nhớ là 12 người, sau thì về thì đi qua, về thì tắt qua cánh đồng này về trụ sở của Việt Minh thôi mà, đấy tôi nhớ là như thế. Thế thì đến ngày hôm sau đấy thì anh Dếnh anh bảo thôi thì cậu là người Thanh Hóa, cậu thử đi tham quan xem làm sao. Thế tôi đi thì tôi đi bằng xe đạp thôi, bấy giờ là có xe đạp đi thì đến cái chỗ qua Pôn be thì đến cái chỗ cái nhà Vạn Thịnh, thì tôi đến đây thì tôi dừng lại là vì sao là vì chuyện này, bắn chết cái thằng Hoàng Bách đấy thì người ta đã bàn trên in thành sách, in thành sách, nhưng mà tôi một hôm thì đến chơi cũng ở Hà Nội này thì là tôi đến chơi với là anh bạn, thì anh bạn này anh ấy biết tôi, anh ấy đưa cho tôi xem cái tập giấy lúc bấy giờ mới là bản sơ bộ thôi, chưa in đâu mới đánh máy ra thôi, thì tôi xem đến cái đoạn mà bắn cái thằng Bách đấy thì tôi phản ứng vì viết thế này là không đúng sự thật, thì tôi, anh bạn anh ấy bảo tôi thì tôi bảo đấy, cái chỗ mà anh em Việt Minh làm là đúng cái chỗ mà các anh ở chỗ Tuyên truyền xung phong các anh ở chỗ đó, thì tôi mới đến gặp các anh, tôi bảo từ lâu không gặp các anh, thì đến giờ các anh anh giới thiệu tôi gặp anh Đông, thì tôi đến tôi bảo cái đoạn này là không đúng sự thật, cái người mà viết cái này đấy không đúng sự thật, thế còn cái nhân chứng sống đấy đó là tôi, thế rồi sau này đấy thì...
Cái người viết đấy là có tham gia trực tiếp không hay là chỉ nghe kể?
Không, anh đấy không trực tiếp đấy, anh đấy không trực tiếp đấy nhưng mà lại viết ra đấy, thế, thế thì tôi viết sự thật ra cái việc này đấy, về sau này các anh ấy nói là để in tập hai thì anh viết, tôi viết sự thật cái này thì các anh ấy bảo là viết ra in thì một là chồng chéo lên nhau, đối chọi nhau, cái thứ hai nữa là thôi đừng in nữa để giữ được bí mật của bên nhau, thế thì bây giờ đây là tôi không muốn là thôi, tôi không muốn là thôi, nhưng mà tôi đưa xem hai lá thư, may mà tôi còn giữ được hai lá thư.
[00:40:44]
Ồ đấy thì cái công việc của bọn cháu đi là vì như thế, tức là có những cái chuyện người ta đã in ra thành sách rồi nhưng mà chưa chắc là nó đã là đúng sự thật vì họ, những người họ không có tham gia trực tiếp đấy.
Cái này thì để sau, để sau, cái này anh cho tôi trước, cái thư trước này thì đây cũng là thông báo với các đội viên ở Hà Nội, là tại Hà Nội ngày hôm ấy, thì sẽ cho ra mắt tập hồi ký 60 năm của Đội, phối hợp với đội viên Thanh niên xung phong tại Hà Nội, tức là anh động viên người ta viết đấy. Đây là khi gửi bài hồi ký cho đồng chí Lê Đống thì cần chú mấy cái này, cái này là cái, đây, anh xem đi. Đấy, các anh động viên tôi viết nhá, và đây anh xem cái thư này, anh ấy bảo tôi viết.
Nó còn có cái bí mật gì mà bảo là không viết mà lại, tức là ông kia là ông ấy viết rồi, nhưng mà sự thật thì nó sai?
Sai.
Thì bây giờ bác viết lại là cái chuyện nó khác?
Cái ông ấy đấy, ông ấy viết đấy là ông ấy nhận cái việc đó là do ông ấy, nhưng cái việc nhận thật ra tôi đấy lại là tôi.
Cái ông mà tác giả cái bài đó là tên là gì?
Là ông Đinh Luận, họ hàng với ông Đào Duy Dếnh, Thanh niên xung phong thời bấy giờ đấy.
Thế thực ra cái việc nhận ra cái ông kia thì là do bác trực tiếp thực hiện?
Trường hợp là như vậy. Cái này, tôi viết cái này thì là thân ái gửi các anh các chị đội viên Đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung Bộ năm một nghìn chín trăm bốn, à 94 một lần thứ nhất, một lần thứ hai thì đấy là chuyện chúng mình với cái chết của Hoàng Ngọc Bách, tôi tiếc rằng là không có đề ngày, giới thiệu sơ sót quá. Thôi thì cái này đấy thì anh xem thôi chứ tôi cũng không đưa cho anh, mà tôi cũng đề nghị là không in, là bởi vì vô tình tôi in đã có người nói thế này, in cái này ra thì chẳng khác gì cho anh một cái tát, thành ra tôi không, thôi, chuyện đã rồi.
Không đấy thì, cái cuốn kia thì cháu cũng đã có rồi, cái cuốn mà về Đội Tuyên truyền xung phong, thì...?
Tôi hiểu rồi, nhưng mà sự thật của cái chuyện đó.
Đấy, thì cháu muốn hỏi bác nói rằng là, nói là cái sự thật ở trong đó nói là sai thì cái sự thật đúng thì là như thế nào, bác cứ kể qua cho cháu biết thế thôi, chứ còn, chứ cháu cũng không cần phải in ra?
Vâng, không đây tôi đọc cho anh nghe vậy. Gần 60 năm qua, chuyện thực hư về cái chết của Hoàng Ngọc Bách đã có thể vén bức màn che kín đến hôm nay. Hoàng Ngọc Bách là Ủy viên tuyên truyền kiêm Trưởng ban ám sát của bọn Việt Nam Quốc dân đảng phản động ở thị xã Thanh Hóa. Đêm nay chuyện lạ không thể tưởng tượng được ở thị xã Thanh Hóa bé nhỏ này lại vang tiếng súng khắp các đường phố lớn trong thị xã ở 11 điểm trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng. Chúng ta cùng một lúc, một số anh em thanh niên được lựa chọn bố trí của Việt Minh phân công tiến đánh bọn Quốc dân đảng ở trong thị xã, đúng giờ quy định súng, đến đèn cũng tắt thì thị xã tối như bưng. Sáng hôm sau các anh bàn công tác nói chuyện với nhau rồi anh Dếnh bảo tôi, cậu là người Thanh Hóa, quen đường, chứ bọn này trong ấy ra không quen đường, vậy cậu đi thị sát xem tình hình dân chúng trong thị xã thế nào. Tôi nhận lời lấy xe đạp đi từ trụ sở Việt Minh đến ngã ba đường Voi Phục rồi quay vào nhà Pôn Be, khi qua cửa hàng xe đạp Vạn Thịnh phía bên trái tôi thấy rõ tên Bách ngồi trên đó với một chiếc ghế bành này, ghế bành mây, hai tay ôm chiếc mũ trước bụng, trong bộ quần áo trắng mắt nhìn thẳng ra đường phố. Cái thằng đấy nó ôm cái mũ nó ngồi như thế này, thế gối như thế này, nó có hai tay ngang nó ôm mũ, ngồi đúng như tôi ngồi, nó ngồi nó quay ra mặt đường.
Nhưng mà nó ngồi trong trụ sở của nó à?
Không, nó ngồi ở cái nhà xe đạp Vạn Thịnh, nó ngồi ở cái nhà xe đạp là xe đạp Vạn Thịnh.
À, nhưng bác là bác biết mặt ông đó?
Có, chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội. Thế thì tôi với nó lại cũng là người Thanh Hóa, hôm ra Hà Nội này chơi đấy, tôi ra Hà Nội chơi đấy, gặp nó cùng nhau ở trên xe điện đấy.
Tức là biết nhau cả đấy?
Biết nhau cả mà, dân Thanh Hóa biết nhau cả.
Tức là bác với ông đấy ra Hà Nội là năm nào?
Tôi ra Hà Nội chơi vào cái năm đấy là cũng sau Cách mạng tháng Tám thì phải, tức là tôi ra Hà Nội chơi thì tôi có gia đình anh em ở ngoài này mà, thế ra Hà Nội chơi thì tôi.
Thì gặp ông đấy trên tàu điện?
Tôi gặp nó ở trên tàu điện, hai bên hỏi nhau, đấy tôi biết mặt nó. Thế tất nhiên gặp mặt thì mặt nhưng mà nó đã khác mình về giai cấp, khác nhau về tư tưởng rồi, thì nó khác như thế, đấy. Năm 44 tôi và Bách gặp, à đây, tôi có viết đây, năm 44 tôi và Bách gặp nhau trên chuyến xe điện từ Hà Nội vào Hà Đông, gặp nhau Bách nói hắn học ở Bưởi. Đến Hà Đông chúng tôi mỗi người đi mỗi ngả, rồi hôm nay tôi thấy hắn cũng trong y phục, trong bộ quần áo trắng với chiếc mũ trắng giống như ngày nào gặp ở Hà Nội, thằng này nó mặc áo trắng.
À thế chứ không mặc cái quân phục của Quốc dân đảng à?
Không, ăn mặc bình thường thôi, học sinh lúc bấy giờ là ăn mặc quần áo dài, chứ có mặc như thế này đâu, không phải như thế này, mặc quần áo dài, anh nào mặc áo trắng thì áo trắng, anh nào mặc áo đen thì áo đen thôi, còn quần dài, quần áo trắng nhưng mà áo dài đến chân này.
Áo dài xuống?
Đấy, nó thế, chứ nó không như bây giờ, ta hình dung lại cái anh học sinh lúc bấy giờ nó khác bây giờ lắm. Thế tôi đạp xe về báo cáo với các anh và cũng rất nhanh các anh chạy xuống dưới nhà dưới, xuống dưới bậc tam cấp cuối cùng, anh Hoàng lên đạn, lúc đấy là anh Hoàng lên đạn, lấy xe đạp đạp vội đi, tôi chạy bộ theo anh Hoàng ra khỏi cổng một cột đèn thấy có chiếc xe đạp của ai đó dựng ở đó mà chủ của nó kia rồi, anh ta đang đi đồng ở bên vệ đường. Cái anh này anh ấy dựng cái xe ở cột đèn, nhưng mà anh ấy đi ngoài xia gọi là đồng, cái đường phố lúc bấy giờ anh hình dung nó buồn cười lắm, đây là đường cái, bên này là nhà cửa nhưng mà trước mặt đấy là ruộng, cái phố Pôn Be đấy, đấy, thế là anh ấy, anh đấy đi ỉa ở dưới ruộng kia.
[00:49:52]
Ông Bách đấy đấy?
Không, một cái anh nào đó, một cái anh nào đó nó ngồi, thế thì tôi lấy chiếc xe đạp chạy theo anh Hoàng, lấy ăn cắp chiếc xe đạp chạy theo anh Hoàng, đấy, cái anh đấy anh ngồi anh đi ỉa.
Ông ngồi ông đi ỉa?
Đi ỉa, thế anh để cái xe đạp trên phố, tôi nhảy lên tôi phốc tôi đi (cười), cái chuyện đấy nó buồn cười lắm, thế nhưng mà đó là, đó là sự thật. Thật không may cho tôi chiếc xe đạp khi quay đường vòng quá vội, đến lúc xe đạp văng tung ra ngoài, anh hiểu tại sao không. Khi đó là chưa có bánh lốp như bây giờ đâu, xe đạp là bánh đặc chứ không phải là bánh hơi, thế nên là nó văng, nó làm cả cái vòng cao su này, lúc văng ra ngoài khỏi cái lá răng của cái vành.
Cái lốp nó văng ra?
Ừ, cái lốp nó văng ra (cười), thế đó là chuyện thật chứ không phải là, cái chuyện đó mà, tôi vội, lốp văng ra ngoài ra khỏi vành, chiếc xe này lắp bánh cao su đặc, lúc này tôi nói đến bánh xe đặc nhiều người không tin, hình dung chiếc xe đạp lúc đấy nó là năm 45 nó như thế nào. Đến trước nhà Vạn Thịnh thì anh Hoàng dừng xe ở vỉa hè, đi thẳng vào cửa hàng. Thằng Bách là thằng nào, thằng nào là Bách, anh Hoàng nói to, tôi lăm lăm, tay lăm lăm cầm khẩu súng, đúng là nó bình tĩnh lắm, nó là Trưởng ban ám sát cũng phải thật. Nó bình tĩnh đứng dậy đi ra cửa đối mặt với anh Hoàng, tay nó cầm mũ, tay kia nó chuyển sang bên kia đường nói, Bách ở nhà bên kia kìa. Nghe Bách nói như vậy thì cậu Mai Phụng chạy qua đường theo tay nó chỉ mà anh Hoàng cũng nhìn theo. Tôi sợ anh Hoàng chạy theo cậu Sa là tuột mất thằng này, tôi nhảy tới túm lấy áo ngực nó và nói đó là thằng Bách, tôi túm ngực nó.
À chính là bác nhận mặt nó?
Tôi túm ngực nó, nó là thằng Bách. Anh Hoàng hỏi lại tôi lần nữa, thằng, thằng nào là thằng Bách. Tôi quát to, nó là thằng Bách. Sau câu trả lời ngắn gọn của tôi, anh Hoàng dí súng vào trán nó nổ một phát đúng vào đầu lông mày, đúng vào đầu lông mày bên phải nhá, bên này, đây, vỏ viên đạn bật ra văng vào tay tôi, tôi đang túm ngực nó mà. Thằng Bách không ngã ngay mà nó từ từ khụy xuống theo tư thế người ngồi xổm. Anh thấy không tôi tả rất tỉ mỉ. Tiếp nữa là anh Hoàng bắn phát súng thứ hai giữa đỉnh đầu, tôi còn kịp nhìn thấy máu trên đầu nó ứa ra và nó ngã quay đầu về phía Hô ten Rê nô. Chúng tôi phải bỏ chạy, sự việc diễn ra mau lẹ, rất nhanh. Viết đến đây cảm giác và ấn tượng đó vẫn còn nguyên trong tôi như vừa mới xảy ra. Chúng tôi chạy được một đoạn thì cậu Sa chạy trước bỗng quay lại hét to: Quên xe đạp rồi, lại lấy đi. Tôi dừng lại nói, chết rồi, tao trở lại lúc này là chúng nó bắn tao chết, nói vậy mà chân tôi vẫn bước đi. Tôi tới chiếc xe đạp mà anh Hoàng dựng ở vỉa hè còn kia, tôi nhanh mắt liếc qua, phút chốc đoạn đường xung quanh nhà Vạn Thịnh này cửa nhà nào cũng đóng kín mít, vắng lặng, họ sợ bọn Tàu kéo đến gây rắc rối liên quan đến họ, cho nên là vì vụ thằng Bách, vì vụ của thằng Bách. Tôi vội nhảy lên xe đạp đạp đi nhưng con mắt của những người sau khe cửa vẫn theo dõi, đến đoạn đường rẽ trái, tôi trước mặt tôi là cờ đồng minh của bọn Tàu và vác súng sừng sững đến gần, tôi gắng đạp xe rẽ trái về trụ sở ôi hú vía. Hai ngày sau đó tôi ra khỏi cửa, hai ngày không được ra khỏi cửa, anh Dếnh sợ chúng nhận được mặt tôi, buồn quá và lo lắng, sáng ngày thứ ba, lúc này trời đã gần tối, tôi nói với anh Dếnh, trời tối rồi anh cho tôi đi xem xi nê, hôm nào tối thứ bảy anh Dếnh, à tối thứ bảy, anh Dếnh một phút suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, xong anh cho hai người, hai cậu dắt hai khẩu súng vào lưng, áp giải tôi đi xem xi nê ma, đấy. Cái dư luận bàn tán trong dân chúng về những việc này, nhất là trong trường hợp thanh niên khá lắm chuyện, họ tán dương.
Vâng bác cứ đọc?
Họ tán dương, ca tụng đồng tình với Việt Minh diệt trừ Quốc dân đảng, họ dựng lên những chuyện ly kỳ găng tơ là mấy ông đạp xe đạp phóng nhanh như bay trên đường phố mà rút súng bắn trúng tên Bách, là thêm chuyện như thế, đó là cái tình hình lúc bấy giờ là, là nó xảy ra như vậy. Thế thì cái này ngày hôm gặp mặt kỷ niệm 50 năm của toàn Đội ở Huế, năm 2000, tôi đã kể chuyện này, sau câu chuyện của tôi chấm dứt ở hội trường vui hân hoan thì bỗng ở hàng ghế cuối cùng, anh Phạm Phú Phụng đứng dậy nói tôi là nhân chứng sống trong chuyện này, sau đó anh đã lên diễn đàn phát biểu ý kiến tiếp. Sau 50 năm người còn người mất, câu chuyện kỳ tích này đã kể lại cho người còn sống mà anh Phạm Phú Phụng là người công nhận là nhân chứng sống của vụ việc tôi nói trên, vậy là đã rõ để ai không ngộ nhận, tôi nói cái câu này, để không ai ngộ nhận.
Tức là ông Phụng cũng là cái người mà đi cùng với bác ạ?
Anh Phụng này thì thế này, cái hôm kỷ niệm 50 năm đấy thì...
Trong số mà ba người đi ra bắn cái tay Bách đấy là không có cái ông Phụng à?
Không, không, cái đó lại là khác, cái đó lại là khác, anh Phụng lại đi đường khác, anh đi đường khác chứ anh ấy không, không đi đường theo tôi, mà anh ấy đi, tôi nói chuyện với anh thế này, là anh Phụng đấy là anh ấy cũng đi tìm để diệt Việt cộng, à đi tìm Việt Minh, thế thì anh ấy đi tìm Việt Minh đấy, anh ấy nấp, tay cầm khẩu súng, thế thì lúc bấy giờ tôi không biết, nhưng mà sau năm, sau 50 năm đấy, 55 năm tôi gặp anh ấy ở Huế, ối giời ơi, anh Đức, tao nhận ra cái mũi của bay, cái mũi của tôi đây này, chứ không thì tao bắn chết rồi, tức là đi diệt Việt...
Việt Nam Quốc dân đảng?
Việt Nam Quốc dân đảng, nhưng mà không phải là Việt Nam Quốc dân đảng, đây là tôi chứ không phải Việt Nam Quốc dân đảng, thì ông ấy nhận ra cái mũi của tôi không thì tôi chết, ông ấy bắn tôi chết rồi. Đấy thì 50 năm sau gặp ông ấy thì úi giời tao nhận ở mi cái mũi chứ không thì tao bắn chết rồi, thì lúc bấy giờ mới gặp đấy, thì cái chuyện mà tôi làm cái vụ việc này thì anh ấy cũng ở trong, anh không ở trong nhưng anh ở trong cái đoàn của chúng tôi, mà đêm hôm trước là cái đêm mà anh ấy vác khẩu tôm sơn đi đánh nhau, đánh đêm đấy, nhưng mà 55 năm sau gặp nhau thì anh ấy nhận ra cái mũi của tôi, đấy, tinh thần của nó như thế, thì đó là định.
Cái ông Hoàng mà bảo trực tiếp bắn đấy thì còn sống không?
Bây giờ thì không biết là còn sống hay không nhưng mà già lắm rồi, anh này anh ấy là chủ trương đánh cái tàu Rô lanh vin ở ngoài khơi Thanh Hóa đấy.
À ông Hoàng cũng là người Thanh Hóa?
Không, ông ấy là người Huế chứ, à quên người Sài Gòn, chính thức là người Sài Gòn, đấy, thì ông ấy là về sau đánh vụ Huế thì là hy sinh mất một cô tên là cô Khuyên hay cô Nhẫn gì mà bây giờ ở Thanh Hóa là có cái tên ở cái đường phố tên cô đấy, bị Trung ương phê bình, ông về Hà Nội này thì ông, ông ấy như là kiểu đánh biệt động đấy mà, bắn nhau, diệt nhau, đánh nhau ở Thanh Hóa rồi sau ra Hà Nội, nhiều chuyện lắm. Ông ấy còn tổ chức những cái vụ như là đi chiến khu, đưa những cái bọn của Việt Nam Quốc dân đảng vào chiến khu trong kia để nhận chiến khu, nhưng mà thực ra là vào là để ông ấy bắt, ông ấy nhiều chuyện lắm, ông này về sau, ông là trung tướng, sau là trung tướng.
Tên là gì Hoàng bác nhờ?
Ông ấy là, tên thế này, tên anh ấy là anh An, nhưng mà anh ấy là lấy chị là chị Hoàng nên anh ấy là lấy tên là anh Hoàng, anh Hoàng, mà lúc bấy giờ cô em, em vợ ông ấy thì lại là người ta lại gán cho tôi, thế nên tôi biết sâu là như thế, biết là anh Hoàng, thế về sau này là anh ấy về anh làm Ty trưởng Ty Công an Thanh Hóa đấy.
[01:00:02]
À, ông ấy làm Trưởng ty Công an Thanh Hóa à?
Trưởng ty Thanh Hóa đấy, thế thì chỉ có cái này này.
Tức là ông ấy từ Sài Gòn được cử ra ngoài Thanh Hóa để hoạt động?
Ông ấy là chủ yếu là ông ấy làm ở Huế, ông là người Sài Gòn nhưng mà ông ấy hoạt động ở Huế, thì ông ấy làm công an ở Huế, thì công an là với cái anh Luận này này, hai người là ở trong Huế ra, anh Luận cũng là công an Huế. Thế chứ còn bây giờ nói như thế này, thế thì nó có cái chuyện.
À Hoàng là Hoàng Đạo đấy à?
Hoàng Đạo đấy, Hoàng Đạo, Hoàng Đạo, anh Hoàng gọi là anh Hoàng, nhưng mà anh ấy là Hoàng Đạo, Đạo là tên con, là tên con cơ, anh Hoàng nhưng mà lại là Hoàng Đạo, Đạo là con, sinh được thằng con này thì chị Hoàng chị ấy chết, thế thì cô em thay thế nuôi cái thằng Đạo này và sau này là vợ của anh ấy, thì lúc bấy giờ là cô này mới 17, 16 tuổi thôi.
Lúc đầu thì là định gả cho bác?
Hả?
Lúc đầu thì định gả cho bác?
À không, anh ấy thì không gả đâu nhưng mà anh em thì cứ gọi là, vì lúc đấy là quen biết nhau mà cứ gạ bảo thế mày nọ kia, đấy nọ kia đấy (cười), là anh Hoàng thôi, thì gia đình tôi đấy là biết anh Hoàng, thế rồi là chị Hoàng chị ấy đẻ xong rồi thời gian thì chị ấy chết, thì cái cô này tên là cô Cúc, tên cô là cô Cúc, độ 16, 17 tuổi thôi, thế là nuôi cháu, sau trở thành vợ. Thế thì bây giờ tôi nói lại cái chỗ với anh là tôi không đăng cái chuyện của tôi viết về cái năm 45 đâu, vì nếu đăng thì bây giờ anh biết rồi đấy, bây giờ mình mà đăng cái chuyện này thì là chả khác gì nhau là va chạm nhau, không hay, cho nên tôi tình nguyện là không đăng. Hôm nay thì anh hỏi tôi, hôm vừa rồi anh có nói với tôi là hỏi tôi thời kỳ chống Pháp, thế thì tôi cũng nghĩ là như thế chứ cũng không nghĩ đến chuyện hỏi tôi là Thanh niên xung phong, cho nên là nếu mà anh hỏi thì hôm nay tôi cũng xin dừng lại, vì tôi cũng không, không lấy mình ra để mà xóa sổ cái bài, bài trước của, của anh đấy, tôi không muốn vì tôi.
Khi các bác đánh cái Quốc dân đảng này thì là quân Tàu Tưởng còn đóng ở Thanh Hóa không?
Ơ đấy, thì nó chứ, Tàu Tưởng là nó, nó, khi mà tôi bắn cái thằng này rồi đấy, tôi đạp cái xe này đi, thì góc kia thằng Tàu là nó bắt đầu đến đây này, may quá là bên trái tôi là cái đường, đường rẽ, tôi rẽ quặt đi. Nhưng mà có cái này, khi mà tôi kể cái chuyện này đấy ở Huế, là có cái ảnh gần, cái ảnh gần hai trăm anh em thì xe đạp của anh Hoàng anh ấy đến thì cái lề đường đây, xe đạp đây, thì thằng Bách ở đây, đây là lề đường đây, là cái nhà, nhà Vạn Thịnh đây, thế thì khi bắn nó rồi đấy thì nó ngã ra, đầu nó quay ra đây thì Hô ten Rê nô ở đây.
Cái gì ạ?
Cái Hô ten Rê nô.
Hô ten Rê nô?
Là cái khách sạn Hô ten ở đây. Thế thì khi mà chạy được rồi thì cái anh Sa mới nói rằng là chết rồi, quên xe đạp lại lấy đi, thì tôi có nói rằng là tao mà trở lại bây giờ thì nó bắn, vừa mới bắn chết đây rồi.
Mình sợ là quân Tàu Tưởng nó quay đến?
Ừ, một là Tàu Tưởng, hai nữa là bọn Quốc dân đảng đấy.
Quốc dân đảng?
Có thể nó đến đấy, thì người Ủy viên của nó bị bắn chết đây thì nó tha cho đâu. Thế tôi mới nói tao mà trở lại thì nó bắn tao chết, nhưng mà tôi nói như thế nhưng tôi vẫn cứ bước đi.
Lúc đó là tháng mấy bác nhờ, khoảng tháng mấy?
Tháng tư.
Tháng 4 năm 46 à?
Tháng 4 đấy, tháng 4. Thế thì như vậy lúc bấy giờ tôi nói như thế thì người ta bảo đó là hành động anh dũng, dám trở lại để lấy cái xe, trong khi mình mới vừa hạ sát người của nó đấy, Tàu nó đang đến, như cái đó là rất anh dũng, anh vừa mới hạ sát nó đó mà anh lại đến lấy xe của anh đi thế thì nó tha cái gì, nó có, có bầy đàn của nó chứ, đó là một chuyện, cái thứ hai nữa là Tàu nó đến, nhưng mà may quá là tôi vẫn cứ bình tĩnh vẫn đạp lên xe đạp chạy được thế này, đến đoạn đường này, rẽ tay trái đi, tôi nhìn thấy cờ của đồng minh nó đến. Thế mà tôi quay lại, tôi bảo tao mà trở lại lấy xe thì nó bắn tao chết, thì mình vừa mới hạ sát nó xong lại thì tao đây chứ ai nữa, thế nó nổ súng vào mình chứ lại, nhưng mà tôi vẫn trở, trở lại, người ta ca tụng, ca tụng cái thái độ đó, rất anh hùng, vì thế cho nên tôi.
Vào cái thời điểm đó mình đánh Quốc dân đảng là phải bí mật chứ hả?
Chứ sao nữa, đi ám sát nhau giữa ban ngày, lúc đấy là 8 giờ sáng. Thế tôi đi ngoài đường tôi thấy nó ngồi đấy rồi, thấy nó ngồi đấy rồi thì tôi về tôi báo ngay, tôi báo thì ở trên đấy các anh ấy bàn luận trên gác đấy, thì tôi đứng dưới thì tôi thấy anh Hoàng anh lấy súng lên đạn, thì lên đạn để mà bắn chứ còn lên đạn để làm gì.
Ông Hoàng lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi?
Cỡ ngoài 30 tuổi.
Thế có hơn bác nhiều không?
Anh ấy là người cũng lớn tuổi, anh là lớn tuổi, trong đó, số đó là anh Hoàng là lớn tuổi. Thế là anh ấy lên đạn, tôi bảo thế là chết rồi. Thế thì đi đến chỗ đấy, tôi bảo nó đấy, ông ấy cầm súng lăm lăm ông bảo thằng nào thằng Bách, nó vẫn ngồi đấy, nó đứng dậy, nó bảo nhà thằng Bách bên kia, thế cái anh, anh đi với tôi chạy sang bên kia đường, chạy sang nửa đường rồi thì tôi bảo đây là thằng Bách, thế ông Hoàng ông ấy quay lại, ông bảo đâu là thằng Bách. Đây là thằng Bách, thế là ông ấy nổ súng ngay, thế cái viên đạn bằng đồng, lúc bấy giờ tay là bị ghẻ, băng hai tay trắng, thế cái viên đạn đấy nó bắn nó rơi vào tay tôi thì còn cái vết dầu của nó, thì đến cái chỗ Vạn Thịnh đấy, bên cạnh cái nhà Vạn Thịnh nó là cái nhà nó, nó là cái kiểu như là, thế tôi vào đấy thì vào đấy là tôi chơi pi a nô, tôi chơi pi a nô thì tôi thấy nhìn thấy có một người đang hỏi thăm, chạy ra cái thấy tôi một cái nó chạy vào luôn, tôi cảnh giác giật mình vì nó nhận được tay tôi, hai cái tay băng trắng, cái lúc mà tôi túm thằng Bách đấy thì hai tay tôi băng, bây giờ cũng hai tay vẫn băng, tôi ngồi đánh pi a nô là thằng đấy nó nhận ra tôi, nên tôi rất nhanh thì nó không còn thấy tôi nữa, nó nhận được hai cái bàn tay tôi băng. Cái chuyện này nó là trong chớp mắt chứ không thể như ông này ông ấy tả là vòng trong vòng ngoài, đi ám sát thế này nó vòng trong vòng ngoài để cho nó, nó xơi đạn, nó ăn đạn.
Cái tay Bách đấy cũng là trong cái Ban ám sát của Quốc dân đảng?
Quốc dân đảng, nó là Ủy viên tuyên truyền của Việt Nam Quốc dân đảng. Cái hôm vừa qua tôi có nói chuyện với cụ Hoàn, cụ bảo phải cẩn thận, là vì lúc đấy tôi chưa biết đâu, thế cụ bảo phải cẩn thận, biết đâu được là những cái người đó tìm hiểu là con thằng Bách còn sống, bây giờ thì là nó tìm cách, bây giờ nó lớn rồi nó biết bố nó ngày xưa bị bắn rồi thì nó trả thù, nó không trả thù mình bây giờ nó trả thù con cháu mình, ở cái tuổi đó là con cháu mình, nói chuyện lại bà Hoàn cũng bảo cái này là phải cẩn thận, đến để xem các anh làm việc như thế nào, thôi thì hôm nay anh nói thì tôi cũng nói chuyện thôi. Thế thì thế này nhá, thế sau 19 tháng 12 năm 46 thì đánh nhau là ta pháo đài Láng bắn vào thành phố Hà Nội, tôi đã vào bộ đội kháng chiến.
Tức là bác đi bộ đội là từ Thanh Hóa đấy?
Tôi vào Trung đoàn Đinh Công Tráng Thanh Hóa, thế thì tôi đi theo đoàn làm việc mãi khi đến tháng 6 hầu như đã về Huế hết thì lúc bấy giờ tôi ra chuyển làm việc ở Sở Thông tin Thanh Hóa, làm cái anh mà đánh, anh Chương đấy, đánh moóc, nhận moóc, anh ấy thay anh Dếnh làm Trưởng ban, làm gọi là Ty trưởng của thị xã Thanh Hóa đấy, đấy tôi làm việc đến sau hầu như bấy giờ các anh ấy đi hết cả, tôi lúc bấy giờ coi như trắng tay, chả biết vào đâu, các anh ấy đi cả nhưng mà tôi không phải là người của các anh, mà tôi chỉ là người Thanh Hóa kết hợp với các anh để làm việc thôi, nhưng mà tôi gắn bó với các anh ấy nhiều lắm là vì có cái chuyện là vì tôi gắn bó với các anh ấy suốt từ ngày đó đến nay, tôi cũng đi đóng kịch, cũng diễn, đóng cô đầm là một nhà báo nữ, nhà báo Pháp sang đi thăm cái anh Ký Con mà bị bắt bị ở tù đấy Ca ti na Sài Gòn thì tôi là người phiên dịch trong cái đợt đấy, cũng đóng kịch, cũng viết khẩu hiệu, vẽ khẩu hiệu chăng lên cột đèn, phát thanh tuyên truyền cũng tham gia làm cả, đánh đàn, chơi bời với nhau, sinh hoạt với nhau. Ông Dếnh hôm ông huấn luyện một cái buổi học ông ấy hỏi là Scét sơ la ri, đời là cái gì, Scét sơ la ri thì tôi, mọi người đều nhớ cái hôm đấy ông ấy hỏi bằng một câu tiếng Pháp, thế cái hôm 55 năm gặp nhau, cái anh đấy Đàm Canh Ý đấy, thế tôi mới bảo mình, cậu với tôi chả ngồi học với ông Dếnh, cậu có nhớ ông Dếnh không, hỏi Scét sơ la ri là cái gì không, à, à thế thôi, thế gặp nhau thì thế thôi, cách nhau xa, 55 năm cái chuyện đó.
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Bác là chơi đàn thế là từ hồi đi học thời Tây à?
Tôi biết từ trước, tôi làm trước, tức là già rồi thì cũng đánh cho nó vui. Đến như thế là cho đến tháng 6, cho đến tháng 6 năm 46 đấy thì anh Dếnh là về, về Huế, thì anh Trương, lúc bấy giờ là thay anh Dếnh để làm Trưởng ban, à làm Ty trưởng Ty Thông tin Thanh Hóa, thì tôi vẫn làm việc ở đấy, tôi làm việc ở đấy là hàng ngày của tôi là viết bản thông tin tin tức, nghe đài Tiếng nói Việt Nam sau ra viết.
Đến khi nào thì 11 cái trụ sở của Việt Nam Quốc dân đảng mới phải đóng cửa?
Đấy thì ngày hôm đấy đấy, tắt luôn.
À sau cái trận đánh đấy là đóng cửa hết à?
Là tắt luôn, nó không phải là cái gì cả, lúc đấy nó cũng sơ sài, bây giờ ta nhìn lại không đáng là cái gì cả, nhà nó như thế, cửa giả nó cũng chả phải sắt thép gì, ác mê gì đâu, nó hoàn toàn là nhà ở thường thôi nhưng mà chỉ có khác là cắm cái cờ.
Thế sau cái đêm mà bắn đấy là họ bỏ đi hết à?
Ờ hết, trụi hết.
Nhưng mà cũng không ai chết cả à?
Ngay hôm đó, ngay sáng hôm sau là thằng Bách chết, đưa tang luôn.
Đưa tang luôn à?
Ừ, trong đó 15 ngày anh Dếnh ra đây thì có 15 ngày dẹp hết tất cả các chuyện.
Những cái trụ sở đó thì họ có ở trong đó không hay là tối họ về?
Chỉ riêng, chỉ riêng có cái trụ sở ở Sở Nông giang đấy, Sở Nông giang ở Cửa Hậu đấy thì nó còn, về sau này thì giải quyết sau, lúc mà Hải Thần hải thiếc lúc bấy giờ là đi sang Trung Quốc, đi theo bọn Tàu rút lui, Tàu rút lui thì nó cũng rút theo.
Tàu rút thì họ cũng rút theo?
Nó cũng đi theo đấy, chủ chốt của nó ở đấy, chứ còn những cái râu ria thì nó đóng trụ sở chẳng qua chỉ là nó cắm cái cờ ở đấy, một số vài ba thanh niên theo nó thế chứ có phải lính tráng gì đâu, vì có những thằng ăn mặc lính thật nhưng mà nó không phải là đội ngũ gì ghê gớm lắm, nó đơn giản thế thôi mà.
Thế bắn một lần là thôi đi luôn?
Ừ, đêm hôm đó đánh, đêm hôm đó cái thì hôm sau đấy là thằng Bách chết, thế là hết, hết ngay không còn một tí gì, chỉ còn trụ sở chính của nó là ở Cửa Hậu nó là ở trụ sở Nông giang.
Thời đó họ có tham gia gì vào trong chính quyền của mình không?
Không, nó là Quốc dân đảng mà lại.
Vì trong Quốc hội là lúc đó có Quốc dân đảng?
Không, không, không, cái đó lúc khác, ít khi mà ngồi lên Quốc hội lúc bấy giờ, Hải Thần hải thiếc đó là khác, cái thằng gần Cụ Hồ thì mới có tên.
Chứ còn ở Thanh Hóa thì chính quyền là của Việt Minh cả?
Ừ, của mình hết cả, nhưng mà đúng là mong manh, vì trụ sở của nó đóng khắp nơi, mà bên cạnh nó lại là bọn Tàu. Tôi nhớ là bắn nhau đì đẹt ở trong Thanh Hóa, thế là có mấy anh em không phải của tôi, là đội khác sợ quá chạy xuống ruộng lúa, ruộng lúa mà cái anh mà đi đồng đấy, bọn tôi đứng ở trên này, cờ Đồng minh nó đến, thế là nó nhìn thấy anh đấy ở ruộng, nó bắt, bắt quỳ ở giữa ngã ba, Ba lít nó đánh. Đấy những chuyện như thế, biết được nhiều phết đấy, bọn Tàu nó làm ác ôn lắm, nó vào nó đánh. Nhưng mà ở những nơi khác chẳng hạn như ở Làng Cốc thì dân lại vác đòn gánh vào phang cái bọn này, bọn Tàu đấy là bọn Tàu, bọn Tàu người ta gọi là Tàu Vàng, đi sang bên này ăn cả xà phòng tưởng là bánh, vào quán đóng cửa hàng ăn xà phòng, tất nhiên là không ăn được. Bọn này nó kéo sang kiểu như là đi, đi kiếm ăn. Lúc bấy giờ thì nó buồn cười lắm, bây giờ mình nhìn lại thì thấy nó ấu trĩ lắm, không có gì là ghê gớm cả, nhưng mà lúc bấy giờ là ghê gớm.
Nhưng mà hồi đó mình có được phép đánh Tàu không hay là...?
Úi giời chết, đánh vào nó thì chết, đánh vào nó là đánh vào Đồng minh, nó là Đồng minh để giải giáp quân đội Nhật.
Đâm ra các bác là không được phép đánh?
Không được, nó đánh mình là khác nhưng mà mình đánh lại nó thì chết, mình đánh lại nó là nó là quân Đồng minh để giải giáp quân đội Nhật kia mà, thế làm sao mà ta dám, dám đánh nó. Thế mà ta lôi thôi thì nó đánh cho, đánh tơi bời luôn, nó bắt quỳ ở giữa đường đánh, bọn tôi đứng ở trên gác nhìn xuống rõ ràng mà, nó đánh đấy, cũng là đi đánh nhau với Việt Nam Quốc dân đảng đây này.
Tức là cái nhóm khác đấy?
Ừ nhóm khác đấy, đấy là nó bắt, túm được là nó lên chỗ đấy nó đánh, phức tạp.
Tức là Việt Nam Quốc dân đảng thì dựa vào cái Tàu Tưởng đấy?
Ừ dựa chính, chính là nó đấy. Lúc bấy giờ nó lộn xộn lắm, thanh niên nói là có hướng, có chí, chí hướng gì không thì cũng không được nó lung tung lắm, lúc Tàu, lúc Việt Nam Quốc dân đảng, lúc thì Việt Minh, lúc thì, còn có cái tổ chức là Cách mạng đồng minh hội nữa kia, đấy nó còn có cái đấy, đóng bên, cái, cái trụ sở đấy lại đóng bên cạnh trụ sở Việt Minh.
Cái Cách mạng đồng minh hội đó?
Ờ, nhưng mà ta cho đó là không, không nguy hại, thì ta cũng không diệt, chỉ diệt cái anh Việt Nam Quốc dân đảng thôi. Nó còn đi vào tới tận Như Xuân Thanh Hóa kia mà, tôi còn biết như thế, cách chừng 50 cây số là đi vào trong Như Xuân, trong đó là cái huyện Như Xuân ở Thanh Hóa tuyên truyền.
Cái Việt Nam Cách mạng đồng minh hội đấy?
Ừ, nó đi. Lúc bấy giờ thì nói là cách mạng nổi dậy làm gì đã giữ được chính quyền, chưa giữ được chính quyền, mong manh lắm.
Cái nhóm thanh niên mà theo Việt Nam Quốc dân đảng thì thuộc vào cái tầng lớp nào trong xã hội?
Thanh niên Thanh Hóa, thanh niên học sinh Thanh Hóa.
Thanh niên học sinh là chính à?
Ừ, thanh niên học sinh Thanh Hóa.
Nông dân họ có theo không?
Nông dân thì tôi không biết nhưng đường phố thì tôi nhớ cái thằng tên là Phạm Lịch, cái thằng Lịch đấy ở cái phố, phố Ngang đấy, mấy anh em nhà nó đó là theo cái, cái thằng Lịch.
Tức là cũng là con nhà khá giả à?
Ừ, con nhà khá giả nó mới theo, đeo súng lủng lẳng đội mũ đi giày lê trên đường phố như thằng Nhật làm sao nó thế, loẹt quẹt, loẹt quẹt.
Như bác theo Việt Minh thì là ai đưa bác vào?
Lúc bấy giờ là cái anh ở Hà Nội anh ấy về đây, thì anh triệu tập một số thanh niên, thế là cứ người nọ bảo người kia, người nọ bảo người kia thì có cái lớp như thế như thế thì cứ bảo nhau đi, thế là đi.
Tức là cái người mà lôi kéo bác vào thì là ở, ở trường học à hay là ở trong...?
Nó ở Hà Nội vào, nó ở Hà Nội vào thì tay này nó cũng biết ở Thanh Hóa tất nhiên nó vào thôi, thì phải cử những người biết chứ, biết rồi quen ai đấy rồi mới rủ người nọ sang người kia, người nọ sang người kia, tôi còn đi tập võ tập viếc nữa chứ.
Như bác thì là ai trực tiếp lôi kéo bác tham gia vào Việt Minh, bạn bè hay là họ hàng?
Cái này, không, bạn thì cũng không, tôi nhớ lúc đó là có anh Thi, anh Tá, anh Tráng ở Lò Chum, anh Tráng ở Lò Chum, có mấy anh đấy thôi, nhưng mà lúc bấy giờ họp đấy thì phần nhiều chỉ người nọ biết người kia là hai ba người thôi, chứ không biết tất cả. Hiện nay thì tôi có cái tài liệu thống kê được các nhóm họ ở Thanh Hóa ngay bây giờ đây, thì cái nhóm của tôi ở đường phố Thanh Hóa có tôi, đường phố kia là có ông kia.
À, mấy người biết với nhau?
Chứ còn cũng không biết, mãi đến sau này thì bây giờ có cái tài liệu nó công khai ra rồi thì chúng tôi biết.
Tức là bạn bè trong khu phố với nhau đấy?
Thì thế thôi, phố này phố kia biết nhau.
Có đi học cùng nhau không?
Ừ thế thôi, chứ không có chuyện là, vì nó là bí mật, thế đưa báo chí là nó có một anh nào đó nó có báo chí, tôi nhớ là tôi đã...
Bác thế là sinh năm bao nhiêu nhờ?
Hả?
Bác là sinh năm bao nhiêu?
Tôi năm sinh 26.
Sinh năm 26 ạ?
Sinh năm 26, quê hương thì...
Thế là năm bao nhiêu là từ Cát Bà vào?
Tôi vào đây, Cát Bà khoảng năm đấy là vào độ 6 tuổi.
6 tuổi thì vào đến Thanh Hóa?
Năm 7 tuổi thì tôi đi học, bố mẹ tôi vào Thanh Hóa, làm cơ quan ở Thanh Hóa thì tôi là, lúc bấy giờ là vào khoảng độ 6 tuổi.
Khoảng 6 tuổi?
Tôi nhớ là tôi vào đấy được độ mấy năm thì mẹ tôi chết, lúc bấy giờ tôi 9 tuổi, thế nhưng mà cái tên này đấy thì sau khi mà tôi đi làm thì đổi, trước cái tên mà tôi đi học ngày xưa không phải tên 102, thế nhưng bây giờ một số anh em ở Thanh Hóa thì nó gọi cả hai tên.
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Thế tên, tên gọi là tên khai sinh của bác thì tên là gì?
Không biết có nên nói hay không (cười), có nên nói hay không.
Không tùy bác thích nói bác nói, mà bác không nói thì thôi?
Là nó như thế, sau này thì gọi là 102.
Bây giờ của bác là cái gì 102 nhờ?
102.
102 ạ?
Ừ, 102.
Là tên đi hoạt động rồi mình mới lấy cái tên đấy?
60 năm tuổi Đảng rồi đấy.
À vẫn lấy quê quán ở Cát Bà?
Thế thì tôi hỏi lại anh thì cái này thì các anh về sau này thì biên soạn thế nào?
Đấy thì tất nhiên là tất cả những cái thông tin này về sau này mình sẽ tập hợp lại, chẳng hạn khi mà muốn nói về vấn đề bầu cử Quốc hội chẳng hạn, ví dụ như thế, thì là câu chuyện của bác về vấn đề bầu cử khác, mà những chuyện của những người ở Phú Thọ nói về bầu cử khác, người ở Sài Gòn nói về Phú Thọ về bầu cử lại khác, đấy thì những cái người người ta làm nghiên cứu về bầu cử năm 46 chẳng hạn, người ta sẽ dùng những cái tư liệu này để nghiên cứu về vấn đề đó, tức là đây làm cái cơ sở dữ liệu để tìm hiểu về cái giai đoạn xây dựng chính quyền rồi sang chống Pháp rồi thì đến Điện Biên Phủ, đấy, thì chúng cháu là không, cháu không phải là làm một mình, tức là rất nhiều cộng tác viên làm, người thì làm Phú Thọ, người thì ở Hà Nội, người thì Nghệ An, Thanh Hóa rồi Sài Gòn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, tức là cứ mỗi người một chuyện, thì tập hợp lại nó sẽ thành một cái bức tranh nó rộng hơn về cái giai đoạn đó, từ 45 đến 54. Đấy thì ngay như cái chuyện chỉ có một cái chuyện là đánh nhau ở Thanh Hóa nhỏ như thế này thôi mà 50 năm sau thì mỗi người kể một phách rồi, đấy bác có công nhận không?
Đấy, anh thấy không, tôi viết sự thật thì chính cái anh, anh này anh ấy bảo thôi không in nữa, in nữa đâm ra chọi nhau, thế chứ còn sự thật nó không phải là cái anh này.
Vâng, thế trong cả cái thời kháng chiến, 9 năm kháng chiến như thế biết có bao nhiêu chuyện xảy ra, bác thì biết chuyện ở Thanh Hóa, có người khác thì biết chuyện ở Sài Gòn, chứ mỗi chuyện một khác chứ nó không có một cái câu chuyện chung cho cả cái nước Việt Nam này, đấy thì những cái mà chúng cháu quan tâm là như thế. Bác thế là năm, tháng 9 năm 46 là bác vào bộ đội rồi.
Tháng 9 năm 46 đi bộ đội, sau khi tôi làm thôi cái Thông tin đấy, Thông tin chỗ ông Vĩnh tôi đi bộ đội.
Vào bộ đội là đi suốt cho đến năm 54 luôn?
Ừ đi luôn, cho đến khi mà...
Đến Điện Biên Phủ?
Điện Biên Phủ rồi về tiếp quản Hà Nội.
Hồi đó đơn vị của bác là đóng ở đâu?
Hả?
Đơn vị của bác là đóng ở đâu?
Đóng ngay ở sân, trước đây là nó đóng ở cái trường Anbe Xarô, tức là cái trường Tuyên huấn bây giờ của Trung ương đấy, đóng bên cạnh chỗ Chủ tịch phủ đấy, cái trường Anbe Xarô đấy.
Không, cháu muốn hỏi là sau khi bác vào bộ đội Thanh Hóa rồi đấy, thì là bác đóng quân ở đâu?
Đóng quân tại Thanh Hóa.
Tại Thanh Hóa?
Trung đoàn lúc bấy giờ gọi là Trung đoàn Đinh Công Tráng, cái trung đoàn này là sau nó đổi thành Trung đoàn 77, cái trung đoàn này đưa quân đi đánh ở La Hán, cái trận ở La Hán, tôi có tham dự trong đó, thì cái trận đó chết nhiều lắm.
La Hán là ở vùng nào bác?
La Hán là ở Cẩm Thủy đi lên đấy, Hồi Xuân lên Kềnh, Nàng, Hồi Xuân, Kềnh, Nàng, La Hán thì Tây nó đóng ở trên các cái đồi đấy, bên này thì ta cũng đứng ở trên này, ở đây nó là cả một cái bãi rộng như cái sân vận động. Thế thì ở trên này ông vác súng tu lông bê bê với lại ở đây, thế, thế khi mà tôi đưa cái đơn vị của tôi là vào đây, về phần bên này, thì ở bên này moóc chi ê với tu lông bê bê nó bắn sang đây, thì cái chỗ này là bị quân nhiều, chết nhiều, thì ông thiếu tướng Nguyễn Sơn ông ấy đến cái chỗ, khi ta ở Cẩm Thủy về cái chỗ sân vận động ở Thiệu Hóa thì ông ấy có nói là từ nay trở đi thì cái Trung đoàn 77 không còn nằm trong quân số của quân đội nhân dân Việt Nam nữa, ông bực ông nói thế, thiếu tướng Nguyễn Sơn nói như thế, xóa sổ, chết nhiều quá, xóa sổ, về sau này.
Xóa sổ vì Pháp nó bắn à?
Không phải xóa sổ là bị ta bắn ta, khổ thế chứ.
À tức là moóc chi ê của mình bắn vào cái quân của mình?
Bắn vào cái đồi này nhưng mà ông không đến đây, ông tính toán thế nào ông lại bắn vào đây này, có Tây đâu.
Bắn đúng vào chỗ quân mình?
Đúng vào quân vào mình đây, quân mình vào, đấm lưng, gọi là đấm lưng, danh từ của quân sự gọi là đấm lưng nhau đấy. Thế bên này nó cứ rập vào đây, chết nhiều quá, mới xe nhau về cái sân vận động Thanh Hóa, à Thiệu Hóa, sân vận động Thiệu Hóa thì ông Nguyễn Sơn.
Đấy là chưa kể là Tây bắn đấy, chỉ có ta bắn đã chết rồi?
Ừ, ta bị chết nhiều, ông Nguyễn Sơn ông mới, cái đồn này có ba thằng Tây thôi mà, tôi đã lên cái đồn này rồi, phá cái đồn này là tôi đã chụp ảnh nó, tôi đã cầm máy từ năm 46, cái hồi đấy tôi đã đi học cái lớp nhiếp ảnh bên quân đội, tôi chụp cái ảnh đấy, sau bỏ, lâu ngày mất. Thế là ông Nguyễn Sơn ông bảo rằng là cái 77 là không còn trong danh sách.
Đánh cái trận đó là năm nào?
Giờ không thể nhớ được, cái năm, à năm 49, năm 49. Năm 50 thì tôi được ông Song Hào điều về Khu 4, về Nghệ An, tôi nhớ là năm 49.
50 thì bác về Nghệ An?
Về Nghệ An. Khi mà tôi về đây đấy, về Hà Nội này, tôi về tôi học trường Trung cao quân sự mà do Thượng tướng Hoàng Minh Thảo làm giám đốc đấy, tôi đi học năm đấy là tôi cũng có cái kỷ niệm được thưởng của học viện.
Ngày xưa cụ Thảo là hay viết bài cho chúng cháu?
Đấy, cái hồi mà tôi làm việc cụ hay cung cấp tài liệu cho chúng tôi.
Ông thì hay viết bài về lịch sử quân sự thì gửi sang chỗ bọn cháu thì họ đăng?
Đấy.
À 50 là bác về Nghệ An, lúc đó là chiến dịch Biên giới chưa?
Ứ trước nữa chứ, Biên giới trước.
Trước à?
Biên giới trước chứ, Biên giới là 47, 48, bây giờ thì cái đó thì anh về các anh tìm hiểu thêm, chiến dịch Biên giới trước năm 47, 48.
Lúc mà có chiến dịch Biên giới thì ở trong mình có ảnh hưởng gì không?
Lúc đấy thì Tây nó đến Sầm Sơn, nó lên Sầm Sơn thì nó cũng đánh, nó lên Sầm Sơn thì nó thích bãi tắm, nó kéo lên nó đá bóng (cười), cái bãi biển Sầm Sơn nó đẹp quá, nó kéo nhau lên đá bóng chán rồi đi xuống tàu.
Mà mình không đánh lại?
Không đánh, nó đánh nó ra gọi là cửa Lạch Trường, quân mình kéo xuống thì nó đã ra mất rồi, tôi nhớ là như thế, nó đánh ở Lạch Trường.
Tức là lính Tây nó đổ bộ lên nó đá bóng xong rồi nó lại lên tàu?
Ừ, nó lên đá bóng (cười), vì nó coi khinh thường, úi giời tàu bay của nó Hen cát thế này, mình ngồi thế này mình trông thấy cũng sợ, nó bay thế mà nó quật lưng nhanh thế thì tôi không hiểu tại sao nó tài thế, nó bay thế này mà nó quật lưng một phát nó quay lại, cái Hen cát của nó sợ lắm, nó vừa kêu to, đen trùi trũi mà nó lại nhanh lắm, gọi là cái Hen cát.
Thời đó súng của mình đã bắn được máy bay chưa?
Súng của mình cũng bắn, tôi nhớ là bắn ở chỗ dốc ga đấy, ta bắn chẳng qua là bắn vuốt đuôi thôi, tàu bay của Tây ta bắn vuốt đuôi (cười), thế này thì bắn gì đâu, quân sự đã được học hành gì bắn súng. Đấy những cái năm đấy là năm hiếm, có được khẩu súng gọi là Đu sét 12 ly 7, bố mới đưa ra ngoài cái, ngoài cái chỗ dốc ga bắn. Có thời kỳ là tàu bay nó bắn chết ông Hồ Tùng Mậu đấy.
Hồ Tùng Mậu?
Hồ Tùng Mậu.
Đấy là ở...?
Nghệ An.
Tĩnh Gia chứ, lúc đấy là Tĩnh Gia chứ?
Không, gọi là Còng.
Còng đấy?
Còng ở đấy, ông ấy vừa mới chết thì tôi cũng vừa mới đến.
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À tức là lúc đó cũng là bác đi vào Nghệ An đấy?
Tôi đi vào Nghệ An, đi vào Nghệ An thì đi lâu rồi nhưng mà thường xuyên là hành quân cứ đi ra đi vào Thanh Hóa Nghệ An, đi vào đấy, thì cái lúc bấy giờ tôi đi vào đến Còng, gọi là Còng đấy, thì là ông ấy bị chết, thì Hồ Tùng Mậu, rồi Hồ, cái ông gì làm tổ chức đấy, Tổ chức Trung ương, ông Hồ Mậu La, ông La này tôi quen, cùng chơi đàn với tôi, Hồ Mậu La cũng hiểu biết, 84, 85 đấy. Hồ gì Trưởng ban Tổ chức của Trung ương Đảng, đấy, con ông ấy, con ông Hồ Tùng Mậu đấy.
Khi bác vào Nghệ An thì công việc có gì khác không?
Công việc của tôi lúc đấy là tôi phụ trách tuyên truyền.
Tuyên truyền, trong quân đội ạ?
Tuyên truyền trong quân đội, đánh nhau thì năm bốn mươi, bốn mươi...
Tức là từ 46?
47, tôi nhớ là mười, mùng 1 tháng giêng, mùng 1 tháng 5, 19 tháng 5 thì tôi được là đi đánh nhau ở Pắc Pọp Mường Cân, Pa Hốc, đấy những cái nơi giáp giới với Lào đấy.
Tức là miền núi của Thanh Hóa đấy?
Miền núi của Thanh Hóa, miền Tây Thanh Hóa đấy.
Miền Tây?
Gọi là Pa Hốc, Mường Cân, tôi đánh hôm đấy thì chết mất một anh.
Trên đó là Pháp chiếm à?
Ờ Pháp chiếm chứ.
À tức là miền Tây đó lại là Pháp chiếm?
Ờ, Pháp chiếm rồi.
Tức là mình lại nắm đồng bằng và miền trung du?
Ờ nó là núi, nó núi rồi, thì hôm ấy thì phân công tôi vào cái năm, năm 47 đấy. Năm 46 là tôi vào bộ đội, 47 là tôi đã đi đánh nhau, đi đánh nhau thì lúc bấy giờ thì cái đơn vị của tôi vào đấy người ta dẫn đường nhưng mà bị lạc đường, mãi đến 3 giờ mới vào đến, đến giáp giới, giáp đồn, thì bảo cái anh này là bò lên trinh sát cái chỗ cái gò đất đấy, thì lúc bấy giờ thì ở xa thì bảo khi nào có tiếng súng nổ thì lúc đấy là phát hỏa. Thì cái anh này tôi nhớ là tôi bảo anh ấy đi lên thì anh ấy đi lên, đi lên thì nghe tiếng nổ, tưởng là Tây nó bắn, nhưng mà sau này không phải là vì tay anh ấy cầm quả lựu đạn, thì quả lựu đạn rút chốt rồi, thế là bất thình lình lò lên thế là quả lựu đạn nổ chết. Thế là bọn này tưởng là súng bắn của Tây rồi, thế là bắt đầu đánh, đánh thì chết ai chả biết, chả biết cứ đánh thôi, mà súng cứ nã vào thôi, chứ có bắn thấy, có thấy Tây ở đâu đâu, tối như bưng đấy mà.
À đánh buổi đêm à?
Đánh ban đêm mà đánh rừng mà, đánh ở rừng khổ lắm.
Nhưng mình chả nhìn thấy gì cả?
12 giờ thì ăn cơm, nắm một nắm cơm đeo vào đít đây này, đi suốt đến 6 giờ chiều thì lúc ướt sũng cái nắm cơm này, thì ngả ra ngồi nghỉ ăn, ăn xong rồi tiếp tục đi vào, đi vào 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 3 giờ sáng mới mò đến, đến được cái đồn địch, thì chỉ thấy được nó là, nó là loáng thoáng, hình sao đấy có gì đâu, thế bảo đó là địch đấy rồi, thế chỉ biết thế thôi, thế là khi mà nghe tiếng nổ bắt đầu đánh nhau, đánh thì có giết thằng nào hay không cũng chả biết (cười), đấy, tôi đánh cái trận đầu tiên là thế.
Tức là mình cũng không nhìn thấy Tây Tàu đâu cả?
Ờ cứ biết đó là cái trụ sở của Tây rồi, đồn bốt của Tây rồi, nó có nhà tử tế, có trụ sở của nó, nhưng mà đó là ở trong rừng.
Nó có bắn lại mình không?
Nó bắn chứ, úi giời nó bắn loạn xạ lên, nó sáng ra bọn này thấy dữ dữ quá thế là chuồn ra, chuồn ra thì bắt đầu mới leo lên núi, nhìn thấy đồn ở dưới kia, tít xa, thế họ bảo tôi cẩn thận đấy không nó, đứng mà nhí nhố nó cầm ống nhòm mà nó bắn lên thì chết, nó đứng ở dưới mà mình thì ở trên, trên núi cao, vượt cái núi này sang bên kia là về đất ta, đó đi qua cái núi đó là sang bên này gặp Phụng Đức đó là của địch, gọi là cái trận đó là trận Mường Cân.
Mường Cân à, tức là đấy là nó thuộc huyện gì bác?
Huyện Pắc Pọp, Pắc Pọp.
Huyện Pắc Pọp, tức là thuộc Lào rồi à?
Hả?
Đó là thuộc Lào à?
Nó gần giáp giới Lào. Thế thì hôm sau tôi ra thì đói quá, đói quá thì tôi vào trong cái nhà đấy tôi xin ăn, nó cho mình ăn, nó cho mình ăn thì xôi của nó là, ăn xôi của nó là cái gì nhờ, vừa nửa xôi vừa nửa cơm Việt Nam, tức cơm đấy, nó hơi dẻo thôi, xôi của nó dẻo, cơm của nó không, cơm của nó là xôi dẻo, tức là nó phải cho mình cái, cái, nó múc cho tôi một bát canh, mà cái bát canh đấy lần đầu tiên tôi thấy là ngóe ôm măng, đấy, thì tôi thì không ăn cái ngóe, tôi chỉ ăn cái măng thôi (cười), đấy, sau đó thì tôi giả tiền cho nó, giả tiền cho nó thì nó không lấy, nó chỉ lấy Đông Dương thôi, nó lấy tờ Đông Dương thôi, còn cái tờ Việt Nam này mà có Cụ Hồ, lúc bấy giờ bộ đội là được phát 5 đồng để cứu đói, thì nó không lấy, nó chỉ lấy cái đồng Đông Dương thôi.
Đấy là người dân tộc gì ạ?
Lào. 
(Tiếp sang băng ghi âm số 2)
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Cái này bây giờ chẳng ai nhớ đến tôi đâu, lúc bấy giờ tôi đi học thì trước cửa nhà tôi có một cái anh gọi là anh Toản người Huế mà làm cái ra đi ô nít của bệnh viên đấy, anh rủ tôi là dạy cho trẻ con người nghèo, thì tôi nhớ năm đó có một con bé tên là Lài con nhà ăn mày nó đi học.

Nó khoảng mấy tuổi?

Lúc đó nó khoảng bảy tám tuổi gì đó. Tôi dạy ở trường Đông Sơn Thanh Hóa, tham gia vào Hội truyền bá quốc ngữ đấy, bây giờ tôi gặp mấy anh Truyền bá quốc ngữ họ bảo chả ai còn nhớ được ai. Bây giờ Hội truyền bá quốc ngữ vẫn còn đấy chứ, nhưng tôi thì chả ai nhớ đến tôi vì cái anh nó giới thiệu tôi để tôi dạy thì nó đi mất rồi tên là Toản.

Tức là dạy truyền bá quốc ngữ cho con nhà nghèo?

Con nhà nghèo.

Nhưng mà dạy tại trường đàng hoàng à?

Có trường chứ trường Đông Sơn có đèn điện đàng hoàng chứ.

Tức là dạy trước khi khởi nghĩa đấy?

Vâng dậy buổi tối.

Tuần thì thương mình dậy mấy buổi?

Tôi nhớ là tối thư năm hàng tuần.

Toàn trẻ con đi học thôi à hay có người lớn không bác?

Toàn trẻ con nghèo.

Hồi đó mình dậy thế thì mình có tài liệu mình giảng không hay là mình thích dậy thế nào thì dậy?

Dậy nó có hẳn quyển sách a, b, c, có dạy toán dạy viết chính tả, tài liệu đó là tài liệu lớp năm ngày xưa mình đã từng học tôi nhớ như thế. Tôi nhớ tôi đọc chính tả cho chúng nó viết, nhưng nghịch lắm ồn ào lắm, dạy chúng nó vất vả lắm toàn con nhà nghèo có con tên con Lài con một vị ăn mày nó cũng đi học mình cũng dạy.

Nó đi học nó không chịu học à?

Nó cũng học nhưng mà nó nghịch phá.

Hồi đó mình đi dậy thế mình có được đánh học sinh không?

Mình đánh người nghèo làm cái gì, chỉ hò hét rút thước đập đập lên bàn chứ có đánh ai đâu.

Lúc đó bác khoảng bao nhiêu tuổi?

Lúc đó tôi khoảng mười bảy.

Thế sau khi giành chính quyền rồi thì có cái Bình dân học vụ thì bác có tham gia tiếp không?

Lúc bấy giờ thì ở trong quân đội dạy bình dân học vụ.

Cho bộ đội à?

Ừ không biết chữ.

Tức là mình cũng mở lớp cho bộ đội học?

Ừ mở lớp cho bộ đội học.

Bình dân học vụ cho bộ đội thì có khác gì ở ngoài không?

Cũng tối học, cũng có nhiều lớp, lớp a, b, c lớp một lớp hai.

Mình có lồng ghép dậy các cái chủ trương chính sách vào trong các lớp học không?

Cái đó nó chính thống rồi, nó có dạy chính trị rồi có chính ủy rồi, chỉ có dạy văn hóa không thôi.

Như bác trước cách mạng mà sắp thi đíp lôm là học cao so với mặt bằng chung thời đó rồi hả?

Lúc bấy giờ thì nó như lớp 12 thôi.

Không nhưng mà vào cái thời điểm đó số người học như bác là không có mấy đúng không?

Cũng nhiều đấy.

Đấy là ở thành phố thôi đúng không?

Nông thôn thì không có ai đâu.

Thị xã mà những người được đi học như bác có đông không?

Ở đó tôi thấy cũng có nhiều trường lắm như trường trước đây nó gọi là cô le, bên này là trường tỉnh hai trường nó dính nhau thế này, rồi trường Đông Sơn thì nó có mười lớp, rồi trường Lâm Quang Nghị, rồi trường No An Nam là ông Phùng Quang Nam là giám đốc cái trường đấy.

No ri nam à?

No An Nam, chữ no là phía bắc Nord An Nam, đọc liền là no đa nam trường đó đông học sinh lắm, nó có cái phong trào Duycoroay, phong trào Đuycoroay là phong trào của Tây họ dạy cho học trò thể dục thể thao. Nó có trường Kê Gà ở Phan Thiết nó dạy nhiều món lắm chạy dài, ném đĩa, rồi đua xe đạp, thời đó có hai phong trào phong trào này và phong trào xì cút hai cái này phải dấu vì nó cho anh theo Tây (cười).

À tức là ông nào xì cút là phải dấu à?

Ừ dấu chứ, xì cút là hướng đạo cứ nghe xì cút là chết rồi.

Mà chỉ là thể thao thôi cũng dấu?

Ừ dấu hết (cười).

Ngoài dân sự thì có phải dấu không hay là bộ đội mới phải dấu thôi?

Bộ đội phải dấu vì giai cấp này kia.

Hồi bác đi học thế là cũng vào xì cút chứ hả?

Có. Có ông Hoàng Đạo Thúy trụ sở báo của ông Thúy là cạnh nhà tôi đấy.

Ông là huynh trưởng của xì cút đấy

Ừ đấy với cả ông Việt Khoa mà ông nói trên đài, ngày xưa ông sang Liên Xô học ông  nói tiếng Việt ở đài Liên Xô sau đó ông nói tiếng Việt ở đài Việt Nam.

Hồi đó bác là lớp gì rồi xì cút của bác ấy?

Đội viên.

Tức là lớn hơn sói con rồi đó hả?

À sói con lại khác chứ lu ô tô là sói con lu là chó là lớp bé, bọn tôi là các rồi các là tráng sinh, nó dạy mình thắt những cái nơ hay lắm, dạy thắt nút mở thế nào cho dễ, cách tìm đường phố, hay giúp đỡ người nghèo.

Cái đó là mình nghỉ học mình thôi không tham gia nữa à?

Thôi giờ làm Việt Minh rồi phải bỏ cái kia, ông Nguyễn Tài Liên ông cũng là đội của tôi đấy đội voi tôi còn về nhà lấy cả cái liếp rạ để mang đi vẽ cái đầu voi chơi.

À thế là ở cạnh ngay trụ sở của ông Hoàng Đạo Thúy, bác là ở phố nào?

Phố Nhà Thương.

Sau này bác có trở lại bác thăm Thanh Hóa bao giờ không?

Nó phá trụi mà, kháng chiến nó phá bằng địa cả thành như thế nó phá hết, cả cửa thành to như cửa Bắc ở Hà Nội.

À lớn thế cơ à?

Như thế nó có cái hào, gạch thành phải bằng cái khay.

Nó là gạch nung hay là đá?

Gạch nung, thế mà nó phá trụi, tiêu thổ kháng chiến mà.

Thế thì phá cũng lâu công lắm nhỉ?

Ôi giời phải nói, ở ngoài là lớp đất đắp cao giữa là gạch. Có chân cột cờ to lắm, rồi cửa gỗ to có bánh xe đẩy, bọn tôi đi học hay chui qua đấy chui qua cửa tiền nhớ thế, có ông bang biện ông không bắt nạt dân.

Cái lúc mà phá thành thế thì bác có chứng kiến không lúc đó bác đang ở thị xã Thanh Hóa chứ hả?

Lúc đó tôi vẫn ở Thanh Hóa sau này mới phá thành.

Lúc đó bác đi bộ đội rồi à?

Đi bộ đội rồi nhưng tôi vẫn đóng ở trong thành, sau này năm 44, 47 tiêu thổ kháng chiến thì tôi đi khỏi Thanh Hóa.

Bộ đội hồi đó mình đóng ở huyện nào?

Cũng đi vào dân.

Cũng trong tỉnh đây thôi chứ hả?

Đóng ở làng Vạc đóng ở Thọ Xuân, đóng ở Kiểu, đóng ở Cẩm Thủy, ngày trước có trận bom ném xuống chợ Kiểu lúc năm giờ chiều chết nhiều người lắm.

Hồi đó bộ đội mình đã có quần áo gì súng ống gì chính qui chưa?

Có quần áo.
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Tức là bác vào Nghệ An là đã làm bên tuyên truyền rồi?

Lúc bấy giờ làm tiểu ban tuyên huấn.

Trong trung đoàn đấy?

Vâng, anh Phạm Kiệt làm Trưởng ban chính trị, anh Phạm Hoan làm công tác vũ trang ba cái anh này với tôi là gắn bó với nhau, anh Phạm Kiệt sau chết, anh ấy gắn bó với ông Giáp lắm sau này hưởng lương thiếu tướng, nhưng chưa phong hàm, cái câu đấy là đọc điếu văn người ta có đọc cái câu đấy, vợ anh hiện nay đang còn sống ở cái chỗ đường Thanh Niên, sau này tôi về chỗ ông Thảo đấy về đấy tôi cũng mở mang kiến thức lúc tôi về tôi là cán bộ phòng chính trị, sau này chỗ ông Thảo đổi là Học viện chính trị.

Hồi đấy tuyên huấn trong quân đội thì mình có những việc gì là chính bác nhỉ?

Nói thì nó có nhiều việc lắm làm báo, tin tức, tổ chức ca hát cho các đoàn.

Tức là trung đoàn có tờ báo riêng trong thời kháng chiến đấy?

Có một tờ báo, tôi về  là có ông gì mới chết đấy à ông Đặng Trần Sâm, cho mãi đến năm 63, sau này tôi là quân dự bị. Tôi về địa phương thì may tôi có quá trình học tại học viện chính trị quân sự thì về người ta bầu tôi là bí thư.

Bác có hay kể chuyện cái thời kháng chiến chống Pháp cho con cháu trong nhà nghe không?

Có thỉnh thoảng cũng kể chuyện vui đánh nhau này kia (cười).

Trong thời kháng chiến chống Pháp có cái chỉnh huấn, chỉnh quân cái đó bác có tham gia tổ chức không?

À có có có, khi mà tôi học chỉnh quân thì tôi nhớ lúc đó là.

Khoảng năm nào nhỉ?

Lúc Cải cách ruộng đất ấy.

Lúc đó là vẫn đang kháng chiến đấy chứ hả?

Đang kháng chiến đấy, lúc bấy giờ là ông Lê Nam Thắng là tư lệnh khu Bốn ông mở cái lớp ấy, thì tôi học rèn cán chỉnh quân ở đấy, tôi học thì tôi có hỏi một câu hỏi Việt Nam ta thì ông A lếch san đờ rốt ông nghĩ ra chữ Quốc ngữ cái đấy có đúng không, cái đó ông không giải thích được, cái thứ hai nữa là Việt Nam phong trào chống xâm lược nhưng vô miền Nam cái câu đấy thì các ông ấy trả lời được. Rèn cán chỉnh quân có thời ông Nguyễn Sơn đi khắp cả Thanh Hóa cái thời đấy rèn luyện ghê lắm rèn cán chỉnh quân mà, cứ đi hành quân suốt thôi, ông Sơn đeo cái ba lô sau lưng lủng lẳng cái điếu cày, ông ấy đen lắm ông Nguyễn Sơn ấy, về sau ông dạy chiến thuật chiến lược suốt cả một tuần lễ.

Chiến thuật chiến lược là riêng, rèn cán chỉnh quân là riêng à?

Cũng là nó.

Hồi đó rèn cán chỉnh quân mình có học những lớp về chính trị không?

Đấy rèn cán chỉnh quân là học chính trị đấy.

Hồi đó học mình đã học chủ nghĩa Mác Lênin trong chương trình chưa?

Có chứ.

Chủ nghĩa Mao thì có có không?

Có lúc bấy giờ là có rồi. Tôi còn nhớ là lúc bấy giờ tôi làm tuyên truyền lúc đó có vụ Bêria ở Liên Xô bị chết ấy tôi nghe đài Liên xô tôi biết. thì có anh bạn tôi ở bên này ông ở bên kia cách một con sông không hiểu sao ông biết ông gọi điện cho tôi ông bảo tại sao lại đưa tin Bêria chết anh muốn mất đầu à, tôi bảo không tôi nghe đài đưa tin.

À lúc đó mình có bắt được đài rồi?

Ờ.

Hồi đấy tư tưởng Mao Trạch Đông mình học thì có những vấn đề gì?

Hồi đấy học tư tưởng Mao về vấn đề nông dân, còn triết học là học của tay gì mới mất đấy à Hoàng Minh Chính.

Hồi đấy Mao Trạch Đông là mình học chủ yếu về quân sự hay gì là chính?

Về quân sự đấy về xây dựng đảng, học về cái Vạn lý trường chinh đấy.

Hồi đó mình đã có phân loại giai cấp trong hàng ngũ cán bộ chưa?

Trong quân đội hồi đó gay go lắm anh em tiểu tư sản, tư sản, địa chủ thì rõ ràng con cái họ khác với nông dân, như bây giờ giữa nội thành với ngoại thành nó cũng khác nhau xa. Thì tôi là tiểu tư sản dân nghèo học sinh mà đến Cải cách ruộng đất mới gay go bắt đầu mới có giai cấp, còn lúc chỉnh quân thì chưa có gì lắm. Hồi cải cách tôi cũng bị lôi về.

Lôi về đâu ạ?

Về địa phương để đấu vì trước cách mạng bố tôi cũng có tài sản lớn những sau thì nghèo rồi (cười) vì hết Tây là hết vì bố tôi không có lương nữa nên là hết, bán hàng nước.

Bán hàng nước tại Thanh Hóa đấy?

Ờ, có người đeo súng lục đến lôi ra đấu, đấu chán bố tôi từ Thanh Hóa về Hải Dương nó lại lôi bố tôi ra nó bảo từ Thanh Hóa về Hải Dương trốn chạy, nó gọi cả tôi về tôi không về, vì họ bảo đừng về.

Tức là bác không về?

Không về.

À ông cụ phải chạy ra tận Hải Dương?

Vì bà mẹ tôi là người Hải Dương, tôi kể đấy ở Cát Bà thì về Thanh Hóa làm việc đấy nhưng bà mẹ tôi vẫn ở Hải Dương, thì sau bố tôi về Hải Dương thì nó bảo địa chủ từ Thanh Hóa về Hải Dương trốn chạy, giai cấp lúc bấy giờ sợ lắm, đấy có bà gì mà có con đi bộ đội lên đến trung tá mà ở Thái Nguyễn ấy à bà Năm giúp đỡ bộ đội bao nhiêu mà cuối cùng chết đấy.

Hồi đấy bộ đội thì bác có đi Cải cách ruộng đất không?

Tôi không phải đi Cải cách ruộng đất, vì nó có ban riêng của nó, Ban Cải cách ruộng đất lúc đấy ông nào bà nào là chọn ra, bộ đội chỉ đi ủng hộ xếp hàng hưởng ứng thôi bộ đội là cứ đứng thế hô đả đảo thôi.

Chứ công việc là mình không có tham gia?

Các ông nông dân ngồi trên bắt ai thì bắt, bộ đội dưới cứ hô.

Bác đã chứng kiến buổi nào như thế chưa?

Chưa mình thì đóng ở trong dân con cái người ta vừa mới giúp đỡ thế mà sau đấy đã thấy bị trói rồi.

Mà lúc đó mình không can thiệp được?

Không can thiệp là chết bảo anh bênh vực địa chủ à nhiều chuyện buồn cười, mình rõ ràng ở nhà người ta chào hỏi vui vẻ, thế mà đi lúc quay lại đã thấy chủ nhà bị trói vào cột kia rồi.

Lúc bấy giờ cả nhà bác chuyển ra Hải Dương hết không ai ở Thanh Hóa nữa à?

Lúc giờ bố mẹ tôi về đấy tôi đi bộ đội.

Bây giờ anh chị em còn ai ở Thanh Hóa không?

Không.

Thế là sau vụ đấy là đi hết cả?

Đi hết. Mãi đến năm 77 vợ chồng tôi mới thuê nhà thuê cửa, mãi năm 77 mà tôi vẫn phải nằm cái giường con.

Bác gái là quê ở đâu?

Bà ấy quê ở Hà Nội đây ở Bưởi.

À bác đi bộ đội về đây mới lấy vợ?

Về đây mới lấy.

Thế cái hồi rèn cán chỉnh quân ở trong quân đội thì có ai bị kiểm điểm gì không hay là chỉ học tập thế thôi?

Lúc bấy giờ bắt phải tố ra.

Tố chuyện của mình hay của người khác?

Tố mình, người ta tố mình, mình tố người ta, ví dụ ngày ấy tôi quen cái anh ấy anh ấy đánh tôi thì phải kể ra. Mình chưa hiểu địa chủ là như thế nào bóc lột là như thế nào, thì họ bảo đấy cái chuyện đấy là bóc lột hết. Nông dân bị bóc lột, địa chủ bóc lột, bảo mình bóc lột mà chả bóc lột gì học trò đi học thì biết gì, thế mà vẫn phải khai thằng đấy nó hay đánh tôi kê khai (cười), tố lung tung nó đánh tôi.

Hồi đấy nhà mình ở Thanh Hóa thì có ruộng không?

Ruộng thì không có ruộng, ông già làm công chức thế thì Nhật nó đuổi Tây thì hết rồi hết lương, thế rồi thu vén mở hàng nước.

Bác thế có mấy anh chị em tất cả?

Tôi có em tôi ở Sài Gòn.

Có hai anh em thôi à?

Ba anh em, có cô em nữa cô ấy thì đặc biệt thế này chạy thoát vào miền Nam.

Chạy là năm nào?

Chạy năm 54 lúc ký hiệp định Giơne đấy.

À thế không ra Bắc được thế là lại đi vào trong Nam?

Thằng em ra Bắc sau làm báo chí bên công an.

Ngày xưa bác trong thời kháng chiến chống Pháp ấy các tài liệu sách vở Trung Quốc sang thì có tài liệu bằng văn bản không?

Tôi lúc ấy ở phòng huấn luyện tài liệu có hay không tôi cũng không biết nhưng mà có một thời gian Trung Quốc là anh em không thích đâu phản ứng, có quyển sách in hình Mao Trạch Đông thì ở bên ta đã dặn rồi khi họ đưa cho thì cứ cầm chứ đừng vứt đi.

Đấy thì cháu muốn hỏi chiến thuật, chiến lược, cách đánh thế nào, pháo binh như thế nào những cái đấy tài liệu của Trung Quốc có sang nhiều không?

Cái đấy bọn nó không cho mình đâu, nhưng có các tướng bên nó sang bên này có tay nó béo lên ngựa tôi phải bế đít nó lên ngựa.

À bác biết tên đấy à?

Nó ở trường quân sự chỗ ông Thảo nó là Thích Chí Vũ, còn tên phó nó là gì tôi quên mất rồi Thích Canh Nác, hồi đó trong quân đội nó có hai thứ anh thích này thì theo chủ nghĩa Mác Lênin, nó cũng có Son buốc, son nai nó như là kiểu xét lại ấy, thì sách báo người ta xếp một là không, tự điển ấy thì người ta xếp một, hai là sách Mác Lênin, còn sách của Xtalin nó xếp khác đó nó có cái chuyện đó trong thư viện ấy, xét lại. Trong học thuật thì nó có cả Tờ rốt kít đấy có học cả. Đấy anh em nhà ông Dếnh đấy Đào Duy Kỳ là Tờ rốt kít đấy, Đào Duy Anh thì không nói rồi nhưng Đào Duy Kỳ và Đào Duy Viên tôi cũng có biết cả.

À bác cũng có biết ông Đào Duy Viên à?

Vâng tôi có biết cả.

Nhóm Tờ rốt kít ở Thanh Hóa có đông không bác?

Cái đấy họ không xuất hiện đâu anh ạ, biết ai thì biết thôi, nó cá nhân vì trong nghiên cứu nó sinh ra thế. Vừa rồi có tổ chức các chuyên gia về kinh tế ông Nguyễn Quang A đấy rồi bà Nguyễn Chi Mai họ là những chuyên gia có chương trình 709 hay 097 gì đó, họ cho anh phản biện nhưng anh không được tung lên báo chí chỉ anh biết thôi, đã gọi là phản biện thì phải có mặt này mặt khác chứ thế mà bị cấm, toàn người giỏi lắm Nguyễn Chi Mai xưa là chuyên gia kinh tế của Việt Nam. Bây giờ nó biểu tình nó phản đối Trung Quốc về mặt nào đó anh cũng yêu nước, bây giờ Trung Quốc bắn chìm tàu của ta bắt ngư dân ta chiếm đảo của ta thì dân họ phản đối, trong khi quan hệ ngoại giao lại mười sáu chữ vàng thì không được, giờ nhiều cái khổ lắm, giờ công nhân người Trung Quốc vào làm việc cho ta bô xít ở Tây Nguyên đây này chỉ có mỗi vi sa du lịch chả biết làm thế nào. Bây giờ thì người của ta ra nước ngoài kiểm tra chặt lắm, thế mà họ vào lung tung Tây đen Tây trắng đủ cả họ cứ bảo họ vào sau tháng thôi không thấy công an đuổi nó nói thẳng luôn, chết nguy hiểm thế. Bây giờ lại chuyện Công giáo nữa, công giáo thì anh biết bây giờ nhà nước ta rà soát lại đất đai có dấu hiệu tôn giáo xem ngày xưa nó có khế ước thế nào, Công giáo thì thế, Phật giáo cũng chết có sư gì mà ở Pháp về đấy à Thích Nhất Hạnh nó đưa một số về bây giờ nó tụ tập ở trong chùa ở trong miền Nam, thì cái phái này với cái phái của ta là hai phái chống nhau, báo công an, công an bảo tôi không dám động chạm đến Phật giáo.

Trong thời chín năm thì có vấn đề gì về tôn giáo không, ở Khu Bốn ở Thanh Hóa ấy?

Ô Khu Bốn thì có tay Đặng Hướng nó là tay giàu có ở Nghệ An, tay này nó có liên hệ với Công giáo nó lại có liên hệ với cả tàu biển ở ngoài khơi tay này về sau bị bắt.

Nó làm cái gì ạ?

Tay này nó địa chủ lớn ở Nghệ An cái vụ Quỳnh Lưu.

Mình có bắt tận tay nó làm cái gì cái gì không?

Tất nhiên mình cũng không biết rõ, vì công an nó làm, nhưng chỉ biết nó là địa chủ phản động.

Như ở Thanh Hóa thì Phật giáo với Công giáo họ có ủng hộ kháng chiến không hay họ chống lại?

Có cái Phát Diệm nhà thờ đá đấy, có tay Tự cha đạo Phát Diệm năm đó vào Thanh Hóa thì Bác Hồ có vào.

Ông ấy tên là gì ạ?

Cha Tự, nó cũng tuyên truyền công khai đấy bọn nó đả đảo.

Đả đảo ai ạ?

Đả đảo Hồ Chủ Tịch, lúc bấy giờ đang lộn xộn, năm đấy có đại tá Nam Thiện lấy cô Tú con nhà tư sản cô này học trường sơ chứ không phải trường đầm giỏi tiếng Pháp lắm, sau ông Thiện này là học bà vợ học tiếng Pháp bà vợ, ông này sau mù, vợ chết.

Lúc đấy lấy bị ngăn cấm nhiều à?

Ông này đại tá sau ra làm Cục trưởng cục điều tra qui hoạch rừng.

Tức là đại tá từ thời chín năm đấy?

Ừ, năm 68 thì ông ra.

Ông lấy bà ấy là lúc đó vẫn đang chống Pháp?

Lấy từ thời kỳ lộn xộn mà sau Cách mạng tháng Tám đấy. Tên cô là cô Tú.

Thời đó mà lấy vợ giai cấp nhà giàu là cũng bị ảnh hưởng?

Ừ.

Trong quân đội thì cái vấn đề yêu đương lăng nhăng thì có bị phạt nặng không?

Úi dời ơi cái đó thì nặng lắm, anh nào mà bị cái đó thì mất chức, mất quyền kiểm điểm vì làm xấu quân đội.

Có nặng hơn tội lấy vợ địa chủ không?

Nó chả khác gì, nó tố là chết, giờ thì nó chả là cái gì.

Đấy cháu muốn hỏi trong cái thời kháng chiến chín năm đấy dính vào cái tội đấy có nặng không?

Nặng lắm mất chức ngay nó là cái tội hủ hóa, nói gì thì nói chứ bộ đội đi đến đâu cũng con gái lung tung lắm.

Thế không bị gì à?

Đấy là các cụ không biết, đẻ rồi đi mất rồi (cười).

Vẫn không ông nào sợ à?

Đấy biết đâu được, các cụ biết đâu được nó dấu chứ.

Thời đó bác có biết trường hợp nào cụ thể có ông nào bị phạt cái tội hủ hóa không?

Có chứ có anh có, có anh không, nhưng mà nhớ làm sao được hết.

Chả hạn như trong đơn vị của mình, trong khu của mình có ai bị không?

Có chứ tôi biết tên biết tuổi biết mặt chứ.

Tức là bị nặng đấy à?

Nặng lắm tội hủ hóa.

Bác còn ảnh hay giấy tờ gì mà liên quan đến thời kháng chiến chống Pháp không? Chả hạn ảnh chụp với bạn bè trong đơn vị, hay giấy công tác thời đó ấy?

Cũng có chứ.

Vì bác chơi máy ảnh từ hồi  46, 47 cơ mà

Hồi tôi vào bộ đội năm 46 có cái lớp học về nhiếp ảnh thì tôi cũng học, cái anh Ngọc Quỳnh mà quay phim là cùng học với tôi đấy, nhưng tôi chỉ chụp chơi thôi còn chính tôi là chính trị, còn cái anh Quỳnh đấy là đạo diễn quay phim.

Thời đó là bác mua thuốc tự rửa hay mình ra hiệu?

Tự chui xuống gầm bàn này này trùm chăn lên đốt dầu lạc, lúc làm xong đi ra hai tay như hay cái que.

Hồi đó những nguyên liệu giấy ảnh, thuốc thì mua được à?

Những cái đó ở trong Hà Nội nó đưa ra, có thuốc ga di năng chữa bách bệnh. Giáp giới Thanh Hóa thì nó có cái Nga Sơn gần Ninh Bình thì cái chỗ đó thuốc men, phim ảnh nó ra được.

Hồi đó bác dùng máy loại gì?

Ze xít công, đã có thời tôi dùng Rô ri flếch, rồi sau này thì dùng Zenhit, rồi dùng cái Guy phét đơ ma, rồi mãi gần đây thì dùng loại này (cười).

Bây giờ thì dùng cái này nó tiện, nhưng ngày xưa chụp cái kia thì phải lo rửa nhưng mà nó có cái thú.

Tôi chụp một cái ảnh mà có Tứ là nhà khoa học đấy giờ nó chết rồi.

Nguyễn Đình Tứ đấy hả?

Tứ đấy đấy, ông ấy lên lớp về nguyên tử các thứ, chụp cái ảnh đấy về sau quân đội nó lấy mất để triển lãm.

À tức là ảnh Thanh Hóa, Nghệ An bác vẫn còn à?

Bây giờ thì Thanh Hóa thì không còn nữa, sau này có ảnh sau thì có Bảo tàng Quân đội nó có lấy một ít. Hồi ở Học viện Quân sự tôi chụp số ảnh lúc bấy giờ đang thời kỳ bí mật, tài liệu của Mỹ ấy nó có cái tàu bay cánh cụp cánh xòe lúc đấy bí mật tài liệu đấy nó khó lắm, chụp được để cho bộ đội học tập.

Trước Điện Biên Phủ thì bác cứ ở Quân Khu Bốn cứ quanh quanh Thanh Hóa với Nghệ An thôi?

Vâng tôi ở đó cả Hà Tĩnh nữa.

Khi mình đánh Điện Biên Phủ thì bộ đội trong đấy có phải ra hỗ trợ không?

Gần như chỉ có ba tỉnh đấy người, của cải, gạo nước. Đã có người nhận định nếu kéo dài thêm một năm nữa thì ta không còn gì để mà đánh vì kiệt quê. Đi liên tục ngày đêm của cải gạo nước, anh đem mười cân gạo ra đến đó chỉ còn một cân để cho bộ đội.

Lúc đó bộ đội mình có phải tham gia việc vận tải?

Vận tải thì lúc bấy giờ thì tôi nhớ có cái xe ô tô mà phải tháo rời hết tất cả bỏ xuống thuyền, xe chỉ chạy trong làng trong xã trong chiến khu thôi. Còn vận tải thì đa số bằng chân, hay thồ bằng xe đạp.

Hồi đó các bác có phải tham gia vào chuyện đó không hay chỉ dân công thôi?

Dân công thôi.

Câu chuyện nó giá trị là ở chỗ bác trực tiếp tham gia. 

Hồi đó mà công tác thanh niên với bác ở Thanh Hóa thì còn bạn bè gì còn sống không?

Số đó ấy thì họ vào bộ đội nhiều lắm.

Chứ những người làm bên chính quyền có ai không, chả hạn như làm bên Ủy ban hay bên Tòa án hay Giáo dục?

Tôi nhớ là có anh Tráng thì sau Cách mạng tháng Tám anh vào anh làm trong Ủy ban. Còn anh Phúc với anh trung tướng gì mà trước cũng học với tôi một lớp anh về hưu ở Liễu Giai đây, có nhiều tướng lắm như ông Hợp Trưởng ban tổ chức trung ương quân đội anh chết rồi, anh Tuân chết rồi, anh Hoán còn sống.

Cháu muốn gặp các cụ tham gia làm bên hành chính ấy, hoặc làm ở các công sở của mình sau khi giành chính quyền rồi?

Để tôi nhớ xem.

Mấy ông ở Ty thông tin tuyên truyền sau đi bộ đội hết cả à?

Đi hết. Lúc bấy giờ có anh Hoạt ông đã học hết trung cấp giao thông năm thứ nhất rồi, lúc trước ở bên phòng chính trị với tôi, thì tôi thấy ông đi vắng một thời gian sau lại thấy ông ấy về đi học ở trường thì trường lại động viên vào bộ đội thế là lại về bộ đội. Vừa ở bộ đội ra đi học, học được năm bảy tháng gì đấy lại thấy về bộ đội (cười).

Số cán bộ ở Thanh Hóa ngày xưa bây giờ ở Hà Nội đây có cái tổ chức hội đồng hương gì không?

Có đấy.

Bác có tham gia vào cái đấy không?

Có đây có cái này, anh biết ông này không.

Bác Lâm thì cháu biết quá

Đấy đấy dân Thanh Hóa đấy.

À thế là bác có học Cô le Đào Duy Từ đấy à?

Có. Đây tổ chức hội đồng hương Thanh Hóa đây.

À vâng cháu xem

Đây Học viện lục quân đây.

Bác thế là học Đào Duy Từ là trước cách mạng đấy chứ hả?

Vâng trước cách mạng chứ.

Hồi mình đi học thế thì trong học sinh có bàn tán vấn đề cách mạng hay là cộng sản gì không?

Chưa ai biết gì cách mạng cả.

À không bàn tán gì?

Không bàn tán gì cả. Chỉ có sau này năm 44 tổ chức Việt Minh đưa báo chí đầu tiên. Có anh Đặng Đức Sinh sau là Ủy viên Hội mỹ thuật Việt Nam ấy thì lúc đó tôi cũng đi tuyên truyền cho anh ấy nhưng anh ấy không vào.

Ông này lúc đó cũng ở Thanh Hóa?

Ở Thanh Hóa, lúc đó anh cùng học với tôi. Tôi được người khác người ta tuyên truyền, thì tôi lại đi tuyên truyền cho người khác. Lúc bấy giờ báo là bí mật đưa cho nhau xem.

Báo mình hồi đó chữ Quốc ngữ hay chữ Pháp?

Chữ Việt chứ, vì nó của Việt Minh mà nó là báo Cờ Giải Phóng, với lại Mặt Trận Việt Minh.

Các bác đi học là học tiếng Pháp chứ hả?

Học tiếng Pháp chứ, bắt đầu lớp năm là học tiếng Pháp rồi.

Chứ còn cái chữ Quốc Ngữ đấy thì mình học ở đâu?

Biết tiếng Pháp thì phải biết Quốc ngữ chứ, học cả tiếng Việt học cả tiếng Pháp còn học cả chữ Nho nữa. Đi học là ngày hai buổi tôi nhớ thứ năm là học ca rách tơ chi noa là học tiếng Tầu. Còn tất cả các cái giờ giấc, tính toán là tiếng Pháp, lếch lia tiếng Pháp, ge ô gra phi cũng tiếng Pháp tất cả tiếng Pháp hết, chỉ có cái giờ Việt Nam là luận văn là nó có cái tiếng Pháp chuyển sang tiếng Việt và tiếng Việt chuyển sang tiếng Pháp. Bắt đầu lớp năm lơ cua phăng tanh là nó tiếng Pháp rồi.

Thôi có khi hôm nay cứ kết thúc tại đây cám ơn bác nhiều.

(Hết các băng ghi âm ngày 16 tháng 9 năm 2009)
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